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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 

Thời gian: Từ 08h30 ngày thứ năm 30/06/2025 

Địa điểm: Phòng họp lầu 2 – Tòa nhà công ty 

 
 

Nội dung Thực hiện Ghi chú 

1. Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu 
BTC, BKTNB, Lễ tân 

 

2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 
Bà Đoàn Thị Bích Thúy –  

Trưởng kiểm tra tư cách cổ đông  
 

3. Giới thiệu Chủ tọa. Ông Trần Nam Trung – Ban tổ chức Biểu quyết 

giơ tay 

 
4. Giới thiệu Thư ký ĐH và thông qua Ban kiểm phiếu Ông Trần Nam Trung – Ban tổ chức 

5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại 

hội 

Bà Lê Thị Thoa – Thư ký ĐH 

6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 

2025 

Bà Nguyễn Thanh Dung – Thành 

viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc 
 

7. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch 

năm 2025 

Bà Đoàn Thị Bích Thúy –  

Thư ký HĐQT 
 

8. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập 
Bà Trần Thị Thanh Trúc –  

Thành viên HĐQT 
 

9. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 

và kế hoạch năm 2025 

Bà Trần Thị Thanh Trúc –  

Chủ tịch UBKT 
 

10. Tờ trình số 01 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến 

đại hội  

Bà Nguyễn Thanh Dung –  

Thành viên HĐQT 
 

11. Tờ trình số 02 của HĐQT về việc bầu cử Hội đồng 

quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 

Bà Nguyễn Thị Bích Liên –  

Phó Chủ tịch HĐQT 

12. Thông qua quy chế bầu cử, kiểm phiếu, bỏ phiếu 
Bà Đoàn Thị Bích Thúy –  

Trưởng Ban kiểm phiếu 

13. Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT   

14. Cổ đông biểu quyết các vấn đề và bỏ phiếu bầu cử Bà Đoàn Thị Bích Thúy  +  

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu –  

Ban kiểm phiếu 

 

15. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu 

cử 

 

Nghỉ giải lao, dùng tiệc Trà 
 

 

16. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu 

cử 

Bà Đoàn Thị Bích Thúy  
 

17. Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH 
Bà Lê Thị Thoa – Thư ký ĐH 

 

18. Đáp từ bế mạc 
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa –     

Chủ tịch HĐQT 
 

   

                                                                                   BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2025 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 – Ngày 30/06/2025 

 
Điều 1:  TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI 

1)  Cổ đông vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí. 

2)  Không nói chuyện riêng, không gây mất trật tự. Tắt máy điện thoại di động hoặc 

chuyển sang chế độ rung. 

3)  Cổ đông phải tham dự Đại hội từ khi lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Nếu rời khỏi 

cuộc họp trước khi kết thúc phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến của mình (bằng 

văn bản) về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc 

họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ 

được biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 2:  BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 

 Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội phải được thông qua bằng cách 

biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.   

Mỗi Cổ đông được cấp : 

1) Một “Thẻ biểu quyết” dùng để biểu quyết thông qua vấn đề chung/phổ biến tại Đại 

hội.  

Cổ đông biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý để thông qua các vấn đề chung/phổ 

biến tại Đại hội bằng cách Giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về Chủ tọa. 

 2) Một “Phiếu biểu quyết” dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề của Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông. 

Đánh dấu vào ô  đồng ý hoặc ô  không đồng ý hoặc  không có ý kiến vào 

Phiếu Biểu quyết để biểu quyết thông qua từng vấn đề của Nghị quyết. Phiếu biểu quyết 

không đánh dấu được xem là Phiếu trắng 

Điều 3:  PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

 1)  Nguyên tắc 

Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì điền vào mẫu Phiếu đăng ký phát 

biểu (theo mẫu) gởi cho Ban tổ chức hoặc giơ tay xin phát biểu và được sự đồng ý của Chủ 

tọa.  

Để đảm bảo trật tự của Đại hội, khi thảo luận thì cổ đông có đăng ký phát biểu sẽ được 

ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt đến cổ đông giơ tay. Cổ đông phát biểu theo sắp xếp 

của Chủ tọa.  

 2)  Cách thức phát biểu 

-  Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần 

thảo luận phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.  

-  Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp 

các thắc mắc của cổ đông. Đối với những vấn đề phức tạp mà Chủ tọa không đủ thời gian trả 

lời trực tiếp tại buổi họp thì sẽ trả lời sau đó bằng văn bản.Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở 
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hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và 

đảm bảo chất lượng thảo luận. 

Điều 4:  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA 

1)  Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế đã được 

Đại hội thông qua.  

2)  Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong 

chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan  

3)  Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một 

cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua. 

 4)  Chủ toạ có quyền: 

-  Yêu cầu mọi người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; 

-  Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối 

trật tự hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh. 

 5) Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký 

dự họp theo quy định đến một thời điểm khác trong trường hợp người tham dự họp có hành vi 

cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công 

bằng và hợp pháp. 

6)  Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

Điều 5:  TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ 

1)  Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã 

được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. 

2)  Soạn thảo Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được thông qua 

Điều 6:  TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT 

1)  Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và 

nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký về kết quả biểu quyết. 

2)  Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của 

ĐHĐCĐ. 

3)  Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu 

cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử. 

Điều 7:  BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

-  Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua 

trước khi bế mạc Đại hội. 

Điều 8: Quy chế này gồm 8 điều, áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 

Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc, được HĐQT công ty thông qua vào ngày 09/06/2025. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                                                                   NGUYỄN THANH NGHĨA 
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  Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2025 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 

1. Tổng quan 

- Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, và khó lường. Tình 

hình chiến sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia lớn diễn ra 

ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công 

và thâm hụt ngân sách gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động 

đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang 

dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát 

giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động 

phục hồi tích cực. 

-  Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp và ngành xây 

dựng phục hồi tích cực và tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2023. Thị trường bất động 

sản mặc dù đã có chuyển biến nhưng chưa rõ nét, áp lực lớn trả nợ trái phiếu doanh 

nghiệp đến hạn. Tỉ giá hối đoái và áp lực lạm phát từ bên ngoài vẫn là những yếu tố 

tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế. Năm 2024, Việt Nam ghi nhận sự 

gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường, với khoảng 173 nghìn 

doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể. Điều này phản ánh một phần những khó 

khăn về chi phí hoạt động, nguồn vốn và sức ép cạnh tranh trên thị trường. Nhiều 

doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi chi phí sản xuất gia tăng và áp lực cạnh 

tranh từ các doanh nghiệp lớn. 

- Ngành thép Việt Nam năm 2024 đã trải qua một năm với nhiều biến động, từ 

giá cả nguyên liệu, những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, cho đến những chính 

sách hỗ trợ từ chính phủ.  

- Tỷ lệ hàng tồn kho năm 2024 vẫn còn khá cao. Một số hàng sản xuất đã lâu 

năm nhưng chưa bán được. 

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 

a. Về sản lượng tiêu thụ:  

Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 106.674.715 kg, tăng 50.542 kg so với năm 2023. 

b. Kinh doanh nội địa: 
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Doanh thu thuần thu được từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 

đạt 1.966.791.543.526 đồng, giảm 0,24% so với năm 2023, nhưng lợi nhuận sau thuế 

đạt 4.252.561.514 đồng. Việc sản lượng và doanh thu giảm so với năm 2023 xuất phát 

từ các nguyên nhân sau: 

- Trên thị trường xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh trong nước và từ Trung Quốc 

với đa dạng về chất lượng, quy cách hàng hóa, phân khúc giá, chính sách bán 

hàng. Lượng cung nhiều hơn lượng cầu và khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. 

Điều này thể hiện qua lượng khách hàng sử dụng hàng hóa của Công ty giảm 

29.31% so với năm 2023. 

- Dù đã nỗ lực cố gắng trong năm 2024, nhưng tất cả các CB-CNV khối kinh 

doanh đều không đạt được kế hoạch đã đề ra. Điều này cho thấy đội ngũ kinh 

doanh của công ty còn mỏng, công tác thị trường chưa đủ mạnh cũng như chưa 

xây dựng được chính sách bán hàng cho từng nhóm khách hàng riêng biệt tạo sự 

thu hút đối với khách hàng và năng lực của Bộ phận quản lý điều hành còn yếu 

kém. 

- Đội ngũ Marketing yếu kém, chưa đưa ra được các chiến lược marketing ngắn 

hạn, trung hạn và dài hạn, chưa có kế hoạch quảng bá thương hiệu Công ty cho từng 

thị trường, dẫn đến thương hiệu Đại Thiên Lộc không còn được biết đến nhiều,  chính 

sách ưu đãi để thu hút khách hàng tiềm năng, không đưa ra kế hoạch quảng cáo cho 

từng thị trường và cải tiến nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm của Công ty. 

- Chất lượng hàng hóa đã được cải thiện, các lỗi xuất hiện trên sản phẩm sau khi 

khách hàng khiếu nại phần lớn đã được loại bỏ. Nhưng thay vào đó là một số lỗi sản 

phẩm khác. Điều này chứng tỏ khâu kiểm soát chất lượng của Công ty vẫn còn lỏng 

lẻo, các sản phẩm lỗi vẫn còn được giao đến khách hàng. Hậu quả đem lại không chỉ là 

chi phí giải quyết khiếu nại mà còn là sự giảm sút uy tín và hình ảnh của công ty trong 

mắt khách hàng. 

- Năm 2024, bộ phận kinh doanh nội địa đối diện với sự cạnh tranh mạnh mẽ đến 

từ các nhà sản xuất trong nước và cả các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc. Trong khi 

các nhà sản xuất trong nước ngày càng đa dạng hóa dòng sản phẩm từ phân khúc giá rẻ 

đến phân khúc hàng cao cấp thì các nhà sản xuất Trung Quốc lại tập trung ở phân khúc 

hàng giá rẻ. Công ty phải cải tạo và nâng cấp toàn bộ các dây chuyền sản xuất để nâng 

cao và ổn định chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất và giảm thiểu tối đa về 

tiêu hao nguyên phụ liệu, tạo thế cạnh tranh cho công ty so với các nhà máy sản xuất 

khác trong cùng ngành. Từ đó lấy lại vị thế và mở rộng thị trường nội địa. 

- Về cơ cấu doanh thu: khu vực Đông Nam Bộ chiếm 34,86%, khu vực miền Tây 

chiếm 31,93%, khu vực Miền Bắc chiếm 27,97%, khu vực miền Trung - Tây Nguyên 

chiếm 5,23%. 

c. Kinh doanh xuất khẩu: 

- Doanh thu xuất khẩu năm 2024 không đáng kể. 

- Năm 2024 là năm đầy thách thức đối với thị trường xuất khẩu khi liên tục có 

các vụ kiện tự vệ thương mại và chống bán phá giá từ các quốc gia nhập khẩu. Bên 



 

5 

cạnh đó, công ty chưa có đầy đủ năng lực sản xuất để đáp ứng được các đơn hàng xuất 

khẩu như yêu cầu về độ dày, lớp mạ, cường độ. Bên cạnh đó là yêu cầu khắt khe trong 

khâu kiểm soát chất lượng. 

- Năm 2025 được đánh giá sẽ là năm tăng trưởng xuất khẩu của Công ty khi Dự 

án cải tạo sửa chữa Dây chuyền mạ lạnh 1 được hoàn thiện vào Quý 1. Công ty phấn 

đấu đạt 80.000 tấn xuất khẩu/ năm. Mặt hàng xuất khẩu chủ đạo là tôn kẽm. 

3. Về sản xuất 

 Thuận lợi:  

- Công ty trang bị đầy đủ các dây chuyền, thiết bị máy móc cho tất cả các khâu 

sản xuất từ Tẩy rỉ, cán nguội, nắn phẳng, xén biên, mạ kẽm, mạ lạnh cho đến mạ 

màu và sản xuất ống. 

- Mọi hoạt động sản xuất, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng luôn có sự tham gia chỉ đạo 

và hỗ trợ kịp thời từ Chủ tịch công ty. 

- Công ty luôn tạo điều kiện cho kỹ sư, cán bộ công nhân viên tại các Dây chuyền 

được tìm hiểu về máy móc, thiết bị, công nghệ mới. 

 Khó khăn: 

Với những khó khăn gây ra sự giảm sút trong hoạt động kinh doanh của công ty 

dẫn đến tình trạng không có đơn hàng sản xuất, thời gian dừng máy kéo dài. Cụ thể 

thời gian chạy bình quân của các dây chuyền như sau: 

- Dây chuyền Mạ Lạnh: 37 ngày bình quân tương đương 1 tháng 7 ngày. 

- Dây chuyền Mạ Màu: 77 ngày bình quân tương đương 2 tháng 17 ngày. 

- Dây chuyền Cán nguội 3: 77 ngày bình quân tương đương 2 tháng 17 ngày. 

- Dây chuyền Cán nguội 4: 67 ngày bình quân tương đương 2 tháng 7 ngày. 

- Dây chuyền Cán nguội 5: 12 ngày. 

- Dây chuyền Tẩy rỉ: 69 ngày bình quân tương đương 2 tháng 17 ngày. 

- Dây chuyền Cán Ống: 07 ngày. 

Thời gian dừng máy kéo dài sẽ kéo theo nhiều hệ quả: chi phí tăng cao, máy 

móc thiết bị đã bị hư hỏng khi bắt đầu sản xuất lại. Tất cả đều phản ảnh trên hàng hóa 

như giá cả không cạnh tranh, tỷ lệ tiêu hao nguyên phụ liệu tăng, tỷ lệ hàng loại 2 và 

phế phẩm còn cao,… 

Trong quá trình sản xuất vẫn còn tình trạng máy dừng đột ngột do lỗi phần cơ 

khí và phần điện. Dây chuyền sản xuất lâu năm nên một số thiết bị xuống cấp và lạc 

hậu về công nghệ. 

- Chưa có định biên nhân sự cho từng ca sản xuất đảm bảo dây chuyền hoạt động 

tối ưu. Cán bộ quản lý và công nhân vận hành máy chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm 

để xử lý các tình huống gặp phải trong quá trình sản xuất. 

 Đánh giá chung: 

Tất các các dây chuyền sản xuất trong toàn nhà máy đều không đạt kế hoạch về 

cả sản lượng và chất lượng theo chỉ tiêu đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt. 

Nguyên nhân chính là do ít đơn hàng sản xuất, tỷ lệ hàng loại 1B và loại 2 còn cao. 
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 Sản lượng thành phẩm sản xuất năm 2024 so với năm 2023: 

Dây chuyền 

Đăng ký 

KH năm 

2024 

(tấn/năm) 

Sản lượng 

 năm 2024 

(KG) 

Sản lượng 

 năm 2023 

(KG) 

So sánh 

2024/2023 

Tỷ lệ 

loại 1 

Tẩy rửa - 11,548,331 - -  

Cán nguội 3 108,000 8,310,110 7,828,890 106% 

63.25% Cán nguội 4 144,000 7,350,321 - - 

Cán nguội 5 144,000 317,865 1,166,105 27% 

Mạ lạnh 2 90,000 13,942,010 9,890,080 141% 92.61% 

Mạ màu 55,000 7,721,595 4,092,770 189% 93.05% 

Nắn phẳng 1  2,973,325 5,287,195 56%  

Nắn phẳng 2  17,631,310 9,098,670 194%  

Cán ống  19,572 487,908 4%  

Xả băng, xén biên, 

cắt lá… 
 524,413 1,878,572 

28% 

 

TỔNG CỘNG   70,338,852 39,730,190 177%  

 

4. Tình hình nhân sự 

- Nguồn nhân lực: Đến 31/12/2024, tổng số lao động: 170 người. Trong đó trình 

độ đại học, cao đẳng: 54 người (chiếm tỷ lệ 31.76%); trung cấp, công nhân kỹ thuật: 

37 người (chiếm 21.76%); lao động phổ thông: 79 người (chiếm tỷ lệ 46.47%). 

- Thu nhập bình quân: 9.934.718 đ/ người, tăng 19.14% so với năm 2023. Năm 

2024 là một năm khó khăn đối với công ty khi tình hình kinh doanh không thuận lợi, 

ngân hàng siết chặt hạn mức tín dụng, nhưng để đảm bảo đời sống và khích lệ tinh 

thần của CBCNV trong công ty, Ban Lãnh đạo công ty vẫn xem xét điều chỉnh lương 

và phân bổ công việc trong thời gian dừng sản xuất. 

- Chế độ, chính sách lao động: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người 

lao động như: BHXH, BHYT, các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. 

- Số vụ tai nạn xảy ra trong năm 09 vụ, chủ yếu là do người lao động chủ quan, 

bất cẩn, không thực hiện đúng các quy trình, nội quy lao động, không xảy ra TNLĐ 

chết người.  
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- Kỷ luật lao động: Công ty đã xử lý 22 trường hợp vi phạm kỷ luật (tăng 3 

trường hợp so với năm 2023) và 1 số trường hợp khác bị nhắc nhở.  

5. Về công tác xã hội, từ thiện 

Năm 2024, công ty vẫn quan tâm chú trọng đến công tác từ thiện xã hội như 

phương châm hoạt động đã đề ra. Tổng số tiền công ty dành cho hoạt động này là 

103.137.500đồng.  

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025 

 Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 được dự báo đang dần trở lại quỹ đạo 

tăng trưởng, xu hướng phục hồi rõ nét hơn. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn phải 

đối mặt với nhiều rủi ro thách thức như xung đột và căng thẳng về chính trị, chuỗi 

cung ứng toàn cầu còn yếu do bất ổn về chính trị, thiếu hụt nguồn cung, lạm phát đang 

hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, rủi ro lãi suất tăng và tỷ giá hối đoái tăng cao. Bên 

cạnh đó, những chính sách kinh tế mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald 

Trump dự kiến sẽ tác động sâu sắc hơn đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và 

nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Có thể kể đến các thuận lợi và khó khăn như 

sau: 

1. Thuận lợi 

- Toàn thể CB-CNV luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ Chủ tịch 

và Ban lãnh đạo công ty. 

- Công ty đang từng bước cập nhật các công nghệ kỹ thuật tiên tiến, dần thay thế 

các thiết bị lạc hậu, nâng cấp cải tạo dây chuyền sản xuất. 

- Công ty đã bảo trì sửa chữa hoàn chỉnh Dây chuyền Tẩy rỉ liên tục, nâng sản 

lượng sản xuất gấp 05 lần so với trước đây, đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời 

nguyên liệu đầu vào cho các dây chuyền cán nguội. Sản lượng bình quân đạt 500.000 

tấn/năm. 

- Công ty cũng đã hoàn thiện sửa chữa dây chuyền nắn phẳng 1 và 2 cùng các hệ 

thống phụ trợ (hệ thống máy nén khí, hệ thống xử lý nước thải, máy mài trục,...)  

2. Khó khăn 

- Thị trường nội địa đang có sự cạnh tranh rất gay gắt. Các nhà máy sản xuất 

trong nước liên tục đầu tư mở rộng sản xuất. Ngày càng có nhiều sản phẩm nhập khẩu 

từ Trung Quốc với giá cả cạnh tranh, quy cách hàng phong phú.  

- Việc kiểm soát chất lượng vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa ghi nhận triệt để lỗi sản 

phẩm, khách hàng vẫn còn khiếu nại gây ảnh hưởng đến uy tín công ty. Và việc mất 

thị trường xuất khẩu tiềm năng vẫn đang là thách thức lớn khi chất lượng hiện nay vẫn 

chưa thực sự ổn định.   

- Nhân sự có trình độ, kinh nghiệm quản lý trong sản xuất hiện nay vẫn còn 

thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại các dây chuyền.  

- Một số ngân hàng đã giảm hoặc ngưng cấp hạn mức tín dụng cho Công ty. 
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3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 

 Doanh thu Sản lượng/Chất lượng 

Kinh doanh nội địa 2.260 tỷ đồng  

Xuất khẩu 5 triệu USD  

Lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng  

Thép P/O   400.000 tấn 

Thép lá cán nguội 

(3) 

 70.000 tấn 

Loại 1: 95%, loại 1B: 4%, loại 2: 1%. 

Thép lá cán nguội 

(4) 

 120.000 tấn 

Loại 1: 95%, loại 1B: 4%, loại 2: 1%. 

Thép lá cán nguội 

(5)  

 

 

120.000 tấn 

Loại 1: 95%, loại 1B: 4%, loại 2: 1%. 

Mạ lạnh 1 

Sản xuất tôn kẽm và 

tôn lạnh chất lượng 

cao 

 300.000 tấn 

Loại 1: 98% (với nguyên liệu đầu vào L1), 

loại 1B: 1%, L2: 1% 

Mạ lạnh 2 

Sản xuất tôn lạnh 

 96.000 tấn 

Loại 1: 98% (với nguyên liệu đầu vào L1), 

loại 1B: 1%, L2: 1% 

Tôn màu   55.000 tấn 

Loại 1: 98%, loại 1B: 1%,  

L2: 1% 

Ống thép các loại   4.000 tấn (chủ yếu ống kẽm) 

4. Kế hoạch đầu tư năm 2025 

- Công ty hoàn thiện Dự án cải tạo và sửa chữa Dây chuyền mạ lạnh 1 vào Quý 

I/2025 với mục tiêu mở rộng quy cách hàng hóa phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu sang 

Thị trường Mỹ và Châu Âu. 

- Khởi động và hoàn thành Dự án cải tạo Dây chuyền mạ lạnh 2 vào Quý 

IV/2025. 

- Ký hợp đồng thuê chuyên gia nước ngoài hoàn thiện sửa chữa Dây chuyền cán 

nguội 5 vào Quý I/2025. 
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- Kiểm tra và sửa chữa các dây chuyền sản xuất còn lại. 

5. Các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch 

  Về tổ chức: 

- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng đủ định biên nhân sự cho các dây 

chuyền.   

- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ, PCCC, ATHC cho các đối 

tượng theo yêu cầu công việc để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cũng như nâng cao 

ý thức trách nhiệm lao động để tránh các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động. 

- Tăng cường bổ sung và tuyển dụng  nhân viên giám sát lao động để thực hiện 

công tác kiểm tra, giám sát lao động thuộc khối sản xuất. 

- Tăng cường các khóa huấn luyện An toàn về hóa chất. An toàn về bức xạ,… 

- Cập nhật các quy định pháp luật hiện hành và thực hiện xin cấp các chứng chỉ 

do sở ban ngành yêu cầu. 

  Về sản xuất: 

- Xây dựng quy trình kiểm soát tiêu hao nguyên phụ liệu, công cụ dụng cụ dùng 

trong sản xuất tại tất cả các dây chuyền sản xuất và bộ phận phụ trợ. 

- Xây dựng quy trình kiểm tra trước, trong và sau các đợt sản xuất nhằm kiểm 

soát chặt chẽ các thiết bị, máy móc tại các dây chuyền, hạn chế tối đa các lỗi dừng 

chuyền do máy móc thiết bị gây ra trong quá trình sản xuất. 

- Soạn thảo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cho từng mặt hàng sản xuất (cán 

nguội, nắn phẳng, xén biên, xả băng, tôn lạnh, tôn kẽm, tôn màu, thép ống) và kế 

hoạch phân bổ nhân sự đảm bảo cho việc giám sát chất lượng tại các Dây chuyền. 

- Tiếp tục tuyển dụng bổ sung cán bộ điều hành quản lý sản xuất có trình độ 

chuyên môn trong ngành sản xuất tôn thép để hỗ trợ cho các quản lý dây chuyền hiện 

tại. 

  Về kinh doanh, tiếp thị: 

- Xây dựng quy định về mức chiết khấu, quà tặng, các chương trình khuyến mãi 

cụ thể cho từng nhóm khách hàng, từng thị trường riêng biệt. 

- Xây dựng hệ thống đại lý ở mỗi tỉnh với chính sách hỗ trợ công nợ, vận chuyển 

để tăng năng lực cạnh tranh của Công ty. 

- Xây dựng quy định về kế hoạch công tác của từng nhân viên kinh doanh nhằm 

đạt hiệu quả tốt cho các chuyến đi công tác, thăm hỏi khách hàng, tìm kiếm khách 

hàng mới, giới thiệu sản phẩm cũng như chính sách của Công ty. 

- Phát triển và tập trung doanh số vào khu vực Miền Trung- Tây Nguyên, duy trì 

và đẩy mạnh các khu vực tiềm năng như Đông Nam Bộ, Miền Tây… 

- Tập trung phát triển sản phẩm ống hộp. Sản phẩm này tuy cạnh tranh khốc liệt, 

nhưng sản lượng tiêu thụ lớn và ổn định hơn so với mặt hàng tôn mạ.  

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị và quảng cáo trên toàn quốc thông qua các kênh 

truyền thông về sản phẩm của công ty. Tiếp tục triển khai lắp bảng hiệu quảng cáo và 

nâng cao chất lượng bảng hiệu để thời gian sử dụng được lâu hơn. 
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- Mở hội thảo khách hàng tại một số tỉnh để giới thiệu sản phẩm. 

- Tái cấu trúc chiến lược giá và sản phẩm. 

- Phát triển các dòng sản phẩm giá trung bình để cạnh tranh trực tiếp với hàng 

nhập khẩu. 

- Xây dựng bảng giá gia công tẩy rỉ, cán nguội, mạ lạnh, mạ màu, trong đó có 

yêu cầu và quy định đầu vào. Bảng chi phí cần được phê duyệt 01 lần bởi Ban lãnh 

đạo, sau đó được áp dụng tăng/giảm tuỳ thuộc vào giá thành nguyên liệu.  

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 

2025của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.  

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  NGUYỄN THANH NGHĨA 
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Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC 

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD 

ĐT: 0274.3719999     Fax: 0274.3849111/222 

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn 

Web: www.daithienloc.com.vn. 

 

 DỰ THẢO                                             Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2025  

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Tình hình hoạt động: 

- Tính đến ngày 31/12/2024, HĐQT có 04 thành viên.  

+ Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch HĐQT 

+ Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch HĐQT 

+ Bà Nguyễn Thanh Dung - Thành viên HĐQT 

+ Ông Nguyễn Văn Sáu - Thành viên HĐQT độc lập. Miễn nhiệm ngày 

26/06/2024 

+ Bà Trần Thị Thanh Trúc - Thành viên HĐQT độc lập. Bổ nhiệm ngày 

26/06/2024.  

- Mô hình tổ chức của Công ty hiện nay áp dụng theo Điểm b, khoản 1, Điều 137 

Luật Doanh nghiệp 2020 với Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, với 2 thành 

viên:  

+ Bà Trần Thị Thanh Trúc – Thành viên HĐQT độc lập. Chức vụ: Chủ tịch 

UBKT.  

+ Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Thành viên HĐQT không điều hành. Chức vụ: 

Thành viên UBKT  

- HĐQT hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ, của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ 

theo Quy chế hoạt động hiện hành. 

2. Kết quả đạt được: 

- Ngành thép Việt Nam năm 2024 đã trải qua một năm với nhiều biến động, từ 

giá cả nguyên liệu, những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, cho đến những 

chính sách hỗ trợ từ chính phủ, dẫn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh gặp nhiều 

khó khăn.  

- Kết quả sản xuất kinh doanh như sau: 

o Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 106.674.715 kg, tăng 50.542 kg so với năm 

2023.  

mailto:sales@daithienloc.com.vn
mailto:dtl@daithienloc.com.vn
http://www.daithienloc.com.vn/
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o Doanh thu: Doanh thu thuần thu được từ hoạt động bán hàng và dịch vụ 

năm 2024 đạt 1.966.791.543.526 đồng, giảm 0,24% so với năm 2023.  

o Lợi nhuận sau thuế: 4.252.561.514 đồng.  

3. Quan hệ cổ đông: 

 Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin cho cơ quan chức năng và nhà 

đầu tư theo luật định đối với công ty niêm yết. 

II. Tổng kết các hoạt động của HĐQT năm 2024: 

1. Các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT năm 2024: 

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2024 vào ngày 26/06/2024; 

- Tổ chức 10 cuộc họp và ban hành 13 Nghị quyết, như sau:  

 

Stt  
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông qua 

1 
01/2024/NQ-

HĐQT 
31/01/2024 

Thông qua chủ trương ký hợp đồng mua 

– bán giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên 

Lộc với Công ty TNHH MTV Thép Đại 

Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ 

phần Đại Thiên Lộc) 

100% 

2 
02/2024/NQ-

HĐQT 
31/01/2024 

Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa 

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công 

ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc 

(Công ty con của Công ty Cổ phần Đại 

Thiên Lộc) với Công ty TNHH Sản Xuất 

Thép Tâm Đức (Công ty thuộc sở hữu cá 

nhân liên quan) 

100% 

3 
03/2024/NQ-

HĐQT 
31/01/2024 

Thông qua giao dịch vay giữa Công ty 

TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công 

ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên 

Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa 

100% 

4 
04/2024/NQ-

HĐQT 
31/01/2024 

Thông qua giao dịch tạm mượn giữa 

Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên 

Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần 

Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh 

Nghĩa 

100% 

5 
05/2024/NQ-

HĐQT 
05/02/2024 

Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông 

tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường 

niên năm 2024 

100% 
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6 
06/2024/NQ-

HĐQT 
08/04/2024 

Thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2024 
100% 

7 
07/2024/NQ-

HĐQT 
10/05/2024 

Thông qua giao dịch vay giữa Công ty 

Cổ phần Đại Thiên Lộc với Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh 

Gò Vấp 

100% 

8 
08/2024/NQ-

HĐQT 
16/05/2024 

Thông qua việc thay đổi Chủ tịch của 

công ty con – Công ty TNHH MTV Thép 

Đại Thiên Lộc 

100% 

9 
09/2024/NQ-

HĐQT 
04/06/2024 

Thông qua giao dịch vay giữa Công ty 

TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công 

ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên 

Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – 

Chủ tịch HĐQT 

100% 

10 
10/2024/NQ-

HĐQT 
10/06/2024 

Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần. 

100% 

11 
11/2024/NQ-

HĐQT 
13/06/2024 

Thông qua Phương án sản xuất kinh 

doanh sắt, thép, tôn cuộn, tôn mạ các loại 

và việc vay vốn tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – 

Chi nhánh KCN Sóng Thần 

100% 

12 
12/2024/NQ-

HĐQT 
26/06/2024 

Thông qua việc Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy 

ban kiểm toán 
100% 

13 
13/2024/NQ-

HĐQT 
27/08/2024 

Thông qua giao dịch vay giữa Công ty 

Cổ phần Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn 

Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT. 

100% 

 

2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT 

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT (được bầu ngày 05/01/2022): 

phụ trách chung;  

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch HĐQT (được bầu ngày 05/01/2022): 

phụ trách giám sát, đánh giá, đưa ra ý kiến độc lập đối với các Nghị quyết, 

quyết định và các hoạt động khác của HĐQT. 

- Bà Nguyễn Thanh Dung – Thành viên HĐQT: phụ trách chiến lược phát triển 

thị trường, quảng bá, tiếp thị sản phẩm.  
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- Ông Nguyễn Văn Sáu – Thành viên HĐQT độc lập: phụ trách giám sát, đánh 

giá, đưa ra ý kiến độc lập đối với các Nghị quyết, quyết định và các hoạt động 

khác của HĐQT. 

- Bà Trần Thị Thanh Trúc – Thành viên HĐQT độc lập: phụ trách giám sát, 

đánh giá, đưa ra ý kiến độc lập đối với các Nghị quyết, quyết định và các hoạt 

động khác của HĐQT. 

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán: 

Trong năm 2024, UBKT đã tổ chức họp để giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh 

vực sau đây: 

- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và 

Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế 

hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc 

trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của 

công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

- Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức 

liên quan đến kết quả tài chính của Công ty. 

- Các công việc khác theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của UBKT và 

quy định của pháp luật. 

 Đánh giá việc thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024:  

- HĐQT đã triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ 

đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

III. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý: 

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty: 

- Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của 

công ty. 

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. HĐQT 

đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông.  

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty: 

- Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc công ty luôn đồng hành và tổ chức thực 

hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị. Đưa ra được những kế hoạch cụ thể 

trong việc tổ chức kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tìm hiểu và đánh giá khả 

năng tiềm lực tài chính của từng khách hàng để có những chính sách đặc biệt. 

Đồng thời, luôn theo dõi sát sao công tác sản xuất nhằm chấn chỉnh kịp thời.  

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các 

công việc quản lý điều hành khác. 

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra; 

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT và các quyết 

định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện; 

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu 

cầu về nguồn lực cho các hoạt động của công ty 
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IV. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, UBKT, BKTNB năm 

2024:  

 

STT Họ và tên Chức vụ  
Lương, thưởng và 

các lợi ích khác 

1 
Ông Nguyễn Thanh 

Nghĩa  
Chủ tịch HĐQT  13.911.800 

2 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Liên 

Phó Chủ tịch 

HĐQT - Thành 

viên Ủy ban 

kiểm toán 

123.575.600 

3 
Bà Nguyễn Thanh 

Dung  

Thành viên 

HĐQT - Phó 

Tổng giám đốc 

   376.980.800 

4 
Ông Nguyễn Văn 

Sáu  

Thành viên 

HĐQT - Chủ 

tịch Ủy ban 

kiểm toán 

11.000.0000 

5 
Bà Đoàn Thị Bích 

Thúy 

Trưởng ban 

Kiểm toán nội 

bộ 

176.929.700 

6 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Thảo 

Thành viên 

Kiểm toán nội 

bộ 

   160.580.600 

7 
Bà Nguyễn Thị 

Hồng Thu 

Thành viên 

Kiểm toán nội 

bộ 

172.696.100 

 

V. Kế hoạch của HĐQT năm 2025: 

1. Kế hoạch hoạt động: 

- HĐQT thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng quy định về 

Quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết, Điều lệ công ty và quy chế quản 

trị công ty.  

- HĐQT lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành, tạo mọi điều kiện tốt 

nhất để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao theo NQ ĐHĐCĐ và NQ 

HĐQT đã đề ra; 
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- HĐQT tạo mọi điều kiện tốt nhất để UBKT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

- HĐQT cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo thu nhập, ổn 

định cuộc sống cho người lao động. 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: 

 Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự báo tình hình thị trường 

năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch như sau:  

a. Về kinh doanh: 

Chỉ tiêu  

Doanh thu 2.260 tỷ đồng 

Trong đó: Xuất khẩu 5 triệu USD 

Lợi nhuận 73 tỷ đồng 

 

b. Về sản xuất: 

Sản lượng thành phẩm các loại: 1.165.000 tấn, Chất lượng Loại 1: 96%  

 

Trên đây là Báo cáo HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của HĐQT Công 

ty Cổ phần Đại Thiên Lộc. Kính trình Đại hội thảo luận! 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  NGUYỄN THANH NGHĨA 
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Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC 

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một,Bình 

Dương 

ĐT: 0274.3732981/82     Fax: 0274.3732980/83 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381282  

do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/04/2007 
 

                  Số: 01/BC-UBKT/DTL                Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2025 

DỰ THẢO                                              

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024 

 

Căn cứ: 

 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Ủy Ban Kiểm toán; 

 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 

Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam; 

 Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy Ban Kiểm toán năm 2024. 

Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc xin báo cáo 

trước Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2025 các nội dung sau: 

I. GIỚI THIỆU VỀ ỦY BAN KIỂM TOÁN 

 Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Theo đó, ngày 21/07/2021 Công ty đã ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản trị 

số 09/2021/NQ-HĐQT V/v: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và 

ban hành Quy chế hoạt động kèm theo. 

 Nhân sự Ủy ban kiểm toán năm 2024, bao gồm: 

1. Ông Nguyễn Văn Sáu - Thành viên HĐQT độc lập. Chức vụ: Chủ tịch 

UBKT. Miễn nhiệm ngày 26/06/2024. 

2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Thành viên HĐQT không điều hành. Chức vụ: 

Thành viên UBKT  

3. Bà Trần Thị Thanh Trúc - Thành viên HĐQT độc lập. Chức vụ: Chủ tịch 

UBKT. Bổ nhiệm ngày 26/06/2024. 

 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN 

   1. Tình hình hoạt động: 

Trong năm 2024, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp để giám sát và kiểm tra trên một số 

lĩnh vực sau đây: 
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 Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và 

Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế 

hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

 Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc 

trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của 

công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

 Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức 

liên quan đến kết quả tài chính của Công ty. 

 Các công việc khác theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của UBKT và quy 

định của pháp luật. 

 Thù lao của UBKT: chi trả thù lao, lương và các khoản lợi ích khác cho Ủy ban 

Kiểm toán 

STT Họ và tên Chức vụ  
Lương, thưởng, thù 

lao  

1 Ông Nguyễn Văn Sáu  

Thành viên HĐQT - 

Chủ tịch Ủy ban kiểm 

toán 

11,000,000 

2 Bà Nguyễn Thị Bích Liên 

Phó Chủ tịch HĐQT - 

Thành viên Ủy ban 

kiểm toán 

123.575.600 

3 Bà Trần Thị Thanh Trúc   

Thành viên HĐQT - 

Chủ tịch Ủy ban kiểm 

toán 

0 

 

2. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài 

chính của Công ty: 

 Công ty đã lập và công bố các báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành. 

 Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính là ý kiến chấp thuận toàn 

bộ. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty được thể hiện 

đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã trình bày trung 

thực, đầy đủ và hợp lý tình hình tài chính Công ty, kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp 

Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. 

 Trong năm, UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động 

tài chính của Công ty. 

 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: 
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STT Chỉ tiêu  
Thực hiện 

năm 2024 
 

01 Doanh thu:  1.966.791.543.526 đồng  

02 Lợi nhuận sau thuế:     4.252.561.514 đồng  

     

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do 

Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành hành khác của doanh nghiệp 

và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với 

công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều 

hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý 

doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: 

 Không phát hiện trường hợp không tuân thủ nào đối với quy định pháp luật, yêu 

cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của công ty. 

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty: 

 Các hoạt động diễn ra trong toàn công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy 

định, yêu cầu của Ban lãnh đạo. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều 

hành khác của doanh nghiệp:  

a. Kết quả giám sát hoạt động HĐQT: 

 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) 

theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. UBKT đánh giá 

hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), 

đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 

năm; 

 Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt 

động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các 

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và 

phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.  

  HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều 

hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo 

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông năm 2024; 

 Ngoài ra trong năm, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, hỗ trợ Ban 

TGĐ công ty điều hành các hoạt động tại đơn vị được thuận lợi.  
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b.  Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người điều hành 

khác của doanh nghiệp: 

 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết 

của HĐQT, luôn bám sát nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông, chấp hành 

nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất 

kinh doanh; 

 Ban điều hành công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm định hướng 

phát triển mang tính chiến lược, vạch ra kế hoạch kinh doanh căn cứ theo nhu 

cầu của thị trường; 

  Ngoài ra, Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng 

nhân sự phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.  

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông:  

 Trong năm 2024, UBKT đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều 

kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. UBKT được cung cấp 

đầy đủ các báo cáo, tài kiệu liên quan đến tình hình quản trị, các hoạt động sản 

xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. 

 Trong thời gian tới, cần duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa UBKT, 

HĐQT, Ban TGĐ và các bộ phận quản lý khác nhằm tăng cường cơ chế kiểm 

tra, giám sát. 

III. Kế hoạch hoạt động năm 2025:  

 Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng Giám đốc 

và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện 

các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2025. 

 Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc 

trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của 

công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

 Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức 

liên quan đến kết quả tài chính của Công ty. 

 Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty mẹ, công ty con và các chi nhánh 

trực thuộc; 

 Các công việc khác theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của UBKT và 

quy định của pháp luật. 

IV.  Kết luận và Kiến nghị  

    Kết luận: 

 Công ty hoạt động tuân thủ tốt các quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ 

và thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ; 

 Tình hình tài chính của công ty rõ ràng, minh bạch, Báo cáo Tài chính thực 

hiện đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp; 
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    Kiến nghị: 

 Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp 

với UBKT để giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả 

hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao. 

 

Trên đây là toàn văn nội dung Báo cáo của UBKT, kính trình Đại hội thảo 

luận. 

            

 TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN 

 

 

 

             TRẦN THỊ THANH TRÚC 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

 ĐẠI THIÊN LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2025. 

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc đã được cuộc họp ĐHĐCĐ 

thông qua ngày 30/06/2021; 

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên 

Lộc đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2021; 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) như sau: 

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: 

Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào quá trình giám sát, đánh giá, đưa ra 

ý kiến độc lập đối với các Nghị quyết, quyết định và các hoạt động khác của HĐQT.  

2. Ý kiến đánh giá của thành viên HĐQT độc lập: 

- Trong năm tài chính 2024, HĐQT Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc đã hoạt 

động theo đúng các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo sự tuân thủ Luật 

doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đảm bảo sự minh 

bạch và các thông lệ quản trị. 

- Các cuộc họp HĐQT luôn được tổ chức với kế hoạch, chương trình, nội dung, 

tài liệu họp đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát Ban 

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị 

quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT. 

- Các thành viên HĐQT luôn thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm, tính 

chuyên nghiệp cao, đồng thời đảm bảo nguyên tắc cẩn trọng trong thực hiện vai trò 

thành viên HĐQT của mình. 

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, các ý kiến đánh 

giá về quá trình hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, xin 

được báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. 

Trân trọng!  

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; 

- Các thành viên HĐQT, UBKT; 

- Lưu: VT. 

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP 

 

 TRẦN THỊ THANH TRÚC 
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Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC 
TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, 
BìnhDương 
ĐT: 0274.3719999     Fax: 0274.3849111/222 
Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn 
Web: www.daithienloc.com.vn. 

          Số: 01/2025/TB-ĐHĐCĐ                                Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2025 

       DỰ THẢO                               THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  NHIỆM KỲ 2025 - 2029 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa 

Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc; 

- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; 

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Mã CK: DTL) xin trân 

trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

(HĐQT) nhiệm kỳ 2025 – 2029, cụ thể: 

1. Lý do, số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 hết nhiệm kỳ. 

- Số lượng ứng viên HĐQT: 04 thành viên. 

- Nhiệm kỳ: 05 năm (2025 – 2029). 

2. Quyền ứng cử, đề cử: 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền 

biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một 

(01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 

dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối 

đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 

60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử 

tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 

cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu 

mailto:sales@daithienloc.com.vn
mailto:dtl@daithienloc.com.vn
http://www.daithienloc.com.vn/
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thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu thành viên HĐQT:  

Theo điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 

155/2020/NĐ-CP.  

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử: 

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đồng đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử vui lòng gửi 

hồ sơ ứng cử, đề cử theo địa chỉ: 

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc 

 Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, 

T.Bình Dương. 

Bộ phận Quan hệ Cổ đông: Bà Đoàn Thị Bích Thúy  

Điện thoại: 0274.3632048/ 0914.394.290          Fax: 0274.3632048 

Email: thuykt@daithienloc.com.vn 

Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 16h30 ngày 29/06/2025. 

Hồ sơ bao gồm:  

+ Đơn ứng cử, đề cử; 

+ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; 

+ Bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD/ hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp 

chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn… của người được ứng cử/đề cử; 

+ Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ. 

     Trân trọng! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                  CHỦ TỊCH  

 

 

                                                                                    NGUYỄN THANH NGHĨA 
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Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC 
TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình 
Dương 
ĐT: 0274.3719999     Fax: 0274.3849111/222 
Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn 
Web: www.daithienloc.com.vn 

 

QUY CHẾ BẦU CỬ 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 

 

ĐIỀU 1:  Đối tượng thực hiện bầu cử  

Cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội  

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn Tự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và số thành viên 

được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 
- Cổ đông cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc người 

khác có bằng tốt nghiệp Đại học, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 

kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty có quyền tự ứng 

cử thành viên HĐQT. 

-  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên có 

thể tập hợp phiếu vào với nhau để đề cử ứng viên vào HĐQT. 

-  Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội kỳ này là 04 thành viên.  

ĐIỀU 3:  Phiếu bầu và ghi phiếu bầu  

-  Phiếu bầu được in theo mẫu, có tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và ủy 

quyền, tổng số phiếu biểu quyết và có đóng dấu treo công ty;  

-  Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu;  

-  Trường hợp phiếu ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu khác;  

-  Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên. 

  Phiếu bầu không hợp lệ 

-  Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty;  

-  Phiếu có gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc 

danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; 

-  Biểu quyết nhiều hơn số lượng thành viên được bầu, biểu quyết vượt quá số 

quyền biểu quyết.  

ĐIỀU 4:  Phương thức bầu cử  
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo 

phương thức bầu dồn phiếu;  

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được 

bầu của Hội đồng quản trị;  

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử 

viên.  

ĐIỀU 5: Nguyên tắc bầu cử, trúng cử thành viên HĐQT 

1)  Nguyên tắc bầu (hướng dẫn bầu dồn phiếu):  

Giả sử Đại hội chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng cử viên. Cổ đông 

Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần (bao gồm sở hữu và ủy quyền) thì tổng số 

quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: 1.000 x 3 = 3.000 quyền biểu quyết.  

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:  

- Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT.  

- Chia đều 3.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên HĐQT (mỗi ứng cử viên 

nhận được 1.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A) hoặc theo những tỷ lệ 

mailto:sales@daithienloc.com.vn
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quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên đó 

không vượt quá 3.000 quyền biểu quyết. 

2)  Nguyên tắc trúng cử:  

-  Đạt tỷ lệ 65% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ trở lên.  

-  Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không đạt thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần 

thứ hai và tiếp tục cho đến khi đạt. 

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

1)  Ban Kiểm phiếu 

-  Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua; 

-  Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: 

  + Thông qua Quy chế bầu cử; 

  + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; 

  + Tiến hành kiểm phiếu; 

  + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. 

-  Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng 

cử vào HĐQT; 

2)  Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

-  Ban Kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;  

-  Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết 

thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 

-  Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; 

-  Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu 

công bố trước Đại hội.  

ĐIỀU 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 
-  Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung 

biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham 

gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền 

biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;  

-  Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. 

ĐIỀU 8: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp 

giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.  

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.  

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua. 
 

 Ngày 09 tháng 06 năm 2025 
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                                                                    NGUYỄN THANH NGHĨA 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ 

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2025 - 2029 
 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc 

 

Căn cứ Thông báo số: 01/2025/TB-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2025 của Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

cho nhiệm kỳ 2025 - 2029. 

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc sở hữu 

..........%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm: 

STT HỌ VÀ TÊN  

CỔ ĐÔNG 

SỐ ĐKSH SỐ LƯỢNG CỔ 

PHẦN SỞ HỮU 

TẠI DTL  

%/TỔNG SỐ 

CỔ PHẦN 

CỦA DTL 

1.     

2.     

 TỔNG CỘNG    

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, Tôi/Chúng tôi đề nghị đề 

cử/ứng cử ứng viên tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 

2029 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc như sau: 

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT : 

STT HỌ VÀ TÊN 
SỐ CMND/ 

CCCD/PASSPORT 

THÀNH VIÊN 

HĐQT 

1.    

2.    

 TỔNG CỘNG   

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử, ứng cử này là Sơ yếu lý lịch, 

CMND/CCCD/Hộ chiếu photo của người được đề cử và cam kết các ứng viên đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ 

phần Đại Thiên Lộc. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

trung thực và hợp pháp của việc đề cử này. 
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Trân trọng! 

       …………………., ngày ……. tháng 06 năm 2025 

        CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG 

                                                                Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT 

                                    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC 

 

 

1. Thông tin cá nhân: 

- Họ và tên:  

- Giới tính:  

- Ngày tháng năm sinh:  

- Nơi sinh:  

- Quốc tịch:               Dân tộc:  

- CMND/CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp: 

- Địa chỉ thường trú: 

- Số điện thoại liên hệ: 

 

2. Trình độ chuyên môn:   

Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 

   

   

   

   

   

 

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn: 

Thời gian Chức vụ Nơi công tác 

   

   

   

 

 

Hình 4x6 
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Thời gian Chức vụ Nơi công tác 

   

   

4. Chức vụ công tác hiện nay:  

4. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

5. Lợi ích liên quan đến công ty: 

- Số cổ phần nắm giữ tại DTL:  

- Các cam kết nắm giữ:  

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DTL: 

STT Tên cá nhân 
Quan 

hệ 

CMND/CCCD/ 

Passport 

Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Số lượng 

CP sở hữu 

tại DTL 

1.       

2.       

3.       

- Những khoản nợ đối với Công ty:   

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết                  

thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất 

của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.  

…………………., ngày ……. tháng 06 năm 2025 

 NGƯỜI KHAI 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC 
TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD 
ĐT: 0274.3719999     Fax: 0274.3849111/222 
Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn 
Web: www.daithienloc.com.vn. 

 

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2025                                      Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2025 

TỜ TRÌNH 

V/v Một số vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc 

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2019; 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH 

Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt nam thực hiện; 

- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty.  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 xem xét, 

thảo luận và biểu quyết thông qua lần lượt từng vấn đề sau đây: 

1) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 

2025  

A. Kết quả năm 2024: 

-   Doanh thu: 1.966.791.543.526 đồng  

Trong đó xuất khẩu 31.008 USD  

- Lợi nhuận sau thuế: 4.252.561.514 đồng  

- Lãi cơ bản trên cổ phần  70 đồng  

B. Kế hoạch năm 2025: 

- Doanh thu: 2.260.000.000.000 đồng  

          Trong đó xuất khẩu 5.000.000 USD  

- Lợi nhuận sau thuế: 18.000.000.000 đồng  

- Trích lập Quỹ khen thưởng: 2% lợi nhuận sau thuế  

- Trích lập Quỹ phúc lợi: 1% lợi nhuận sau thuế  

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế  
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2) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 

3) Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán 

- Năm 2024, chi trả thù lao, lương và các khoản lợi ích khác cho HĐQT, Ủy ban 

Kiểm toán: 

STT Họ và tên Chức vụ  
Lương, thưởng và 

các lợi ích khác 

1 Ông Nguyễn Thanh Nghĩa  Chủ tịch HĐQT  13.911.800 

2 Bà Nguyễn Thị Bích Liên 
Phó Chủ tịch HĐQT - Thành 

viên Ủy ban kiểm toán 
123.575.600 

3 Bà Nguyễn Thanh Dung  
Thành viên HĐQT - Phó 

Tổng giám đốc 
376.980.800 

4 Ông Nguyễn Văn Sáu 

Thành viên HĐQT - Chủ 

tịch Ủy ban kiểm toán (từ 

ngày 29/06/2023 đến ngày 

26/06/2024) 

11.000.000 

 

       -  Mức thù lao năm 2025 của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán: 

 Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên 

chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025. 

 Nếu lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chỉ tiêu. 

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chỉ tiêu 

đối với từng thành viên trong HĐQT và Ủy ban Kiểm toán. 

4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch 

năm 2025  

5) Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập 

6) Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm) 

7) Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm 

toán BCTC năm 2025 

 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 

 Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam; 

 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); 

 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 
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8) Thông qua việc gia hạn việc bán nhà xưởng tại địa chỉ: Số 105/4A, Đường ĐT 

743A, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 

Bình Dương theo NQ ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                  CHỦ TỊCH  

 

 

                                                                                    NGUYỄN THANH NGHĨA 
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Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC 
TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD 
ĐT: 0274.3719999     Fax: 0274.3849111/222 
Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn 
Web: www.daithienloc.com.vn. 

 

         Số: 02/TT-ĐHĐCĐ/2025                                 Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2025 

TỜ TRÌNH 

V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 

Kính gởi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc 

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc.  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 xem xét, 

thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung như sau: 

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:  

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 04 thành viên. 

- Nhiệm kỳ: 05 năm (2025 – 2029). 

- Số lượng ứng viên HĐQT: 04 người. 

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: Theo điều 155 Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

2. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029. 

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2025 - 2029 được áp dụng theo quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 

2025. 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                  CHỦ TỊCH  

 

 

 

                                                                                    NGUYỄN THANH NGHĨA 
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Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC 
TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD 
ĐT: 0274.3719999     Fax: 0274.3849111/222 
Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn 
Web: www.daithienloc.com.vn. 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 

Tên cổ đông:    

Tổng số cổ phần sở hữu:    

Tổng số cổ phần ủy quyền:             

Tổng số phiếu biểu quyết:    

 

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2024 và kế hoạch năm 2025 
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến 

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và 

kế hoạch năm 2025 
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến 

3. Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy Ban kiểm 

toán 
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến 

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán 

năm 2024 và kế hoạch năm 2025 
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến 

5. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập  Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến 

6. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm)   Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến 

7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công 

ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025 
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến 

8. Thông qua việc gia hạn việc bán nhà xưởng tại địa chỉ: 

Số 105/4A, Đường ĐT 743A, Khu phố Chiêu Liêu, 

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương theo NQ ĐHĐCĐ ngày 26/06/2024 

 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến 

 

* Lưu ý :  

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu  vào cột 

Đồng ý ; Không đồng ý hoặc Không có ý kiến 

Phiếu không đánh dấu được xem là Phiếu trắng 

(Không có ý kiến). 

 

Ngày 30 tháng 06 năm 2025 

Cổ đông  

(ký và ghi họ tên) 
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Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC 
TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD 
ĐT: 0274.3719999     Fax: 0274.3849111/222 
Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn 
Web: www.daithienloc.com.vn. 
 

         Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025 Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/06/2025. 

 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc 

(DTL) 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 

C. Kết quả năm 2024: 

-   Doanh thu:        1.966.791.543.526 đồng  

Trong đó xuất khẩu 31.008 USD  

- Lợi nhuận sau thuế: 4.252.561.514 đồng  

- Lãi cơ bản trên cổ phần  70 đồng  

D. Kế hoạch năm 2025: 

- Doanh thu: 2.260.000.000.000 đồng  

               Trong đó xuất khẩu 5.000.000 USD  

-     Lợi nhuận sau thuế: 18.000.000.000 đồng  

-    Trích lập Quỹ khen thưởng: 2% lợi nhuận sau thuế  

-    Trích lập Quỹ phúc lợi: 1% lợi nhuận sau thuế  

-    Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế  

 

Tỷ lệ biểu quyết:  

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 

Tỷ lệ biểu quyết:  

mailto:sales@daithienloc.com.vn
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Điều 3: Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán 

- Năm 2024, chi trả thù lao, lương và các khoản lợi ích khác cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán: 

       -  Mức thù lao năm 2025 của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán: 

 Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi 

nhuận sau thuế năm 2025. 

 Nếu lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chỉ tiêu. 

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chỉ tiêu đối với từng 

thành viên trong HĐQT và Ủy ban Kiểm toán. 

Tỷ lệ biểu quyết:  

 

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 

Tỷ lệ biểu quyết:  

 

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập 

Tỷ lệ biểu quyết:  

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm) 

Tỷ lệ biểu quyết:  

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán 

BCTC năm 2025  

 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 

  Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam; 

  Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); 

 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 

Tỷ lệ biểu quyết:  

Điều 8: Thông qua việc gia hạn việc bán nhà xưởng tại địa chỉ: Số 105/4A, Đường ĐT 743A, Khu 

phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương theo NQ ĐHĐCĐ 

ngày 26/06/2024 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Tỷ lệ biểu quyết:  

Điều 9: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị  

nhiệm kỳ 2025 - 2029 

Tỷ lệ biểu quyết:  
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Điều 10: Điều khoản thi hành: 

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua và có hiệu lực từ ngày 

30/06/2025. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, Ban điều hành, các Phòng 

ban, Đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.  

Nơi nhận: 

- Sở GDCK TP.HCM (Hose); 

- UBCKNN; 

- Lưu vt. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

NGUYỄN THANH NGHĨA 
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eAo cAo rercHirrrH Hge NHAToA ouqc rcEru roAru
Cho nim tiri chlnh tet tnUc tqi ngdy 31 th6ng 12 nltm2024



cONG Ty cO eHAN DAr rHIEN Lgc vA cAc cONG ry coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN Song ThAn lll, phucrng Phrl Tin, thanh ph6 Thi Diu MOt,

tinh Binh Duong, Viet Nam

MUC LUc

BAO CAO COA BAN GIAM DOC

BAO CAO KIEM TOAN DQC LAP

BAO CAO TAI CH1NH HqP NHAT DA DUOC KIEM TOAN

Bdng c6n d6i ke to6n hsp nhAt

86o c6ro k6t qu6 hoat dOng kinh doanh hEp nh6t

Bdo c6o luu chuy6n ti6n tO hop nhSt

Bdn thuy6t minh b6o cdro tdi chlnh hgp nh6t

Trang
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cONG Ty cO eHAN DAr rHtEN Lec vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN Song ThAn lll, phucrng Ph( TAn, thdnh ph6 Thrl DAu MQt,

tinh Binh Duonq, Vi€t Nam

BAo cAo cUA BAN GIAM D6C

Ban GiSm d6c COng ty C6 phin Dai Thien LQc (du0i diy gqi t5t la "COng ty") de trinh bdo cdo ndy crirng voi
c6c bdo c6o tdi chinh hop nfrAt dinn kem tli duEc ki6m to6n cOa COng ty vd c6c cOng ty con (duoi dAy cirng
vcriCOng ty ggichung ldr "Nh6m c6ng ty")cho ndm tdichinh fettnUc ngdy 31 thang 12 ndm2024.

THANH VIEN HgIDONG OUAN TR!, Uy BAN KIEM TOAN, BAN KIEM TOAN Ngr B9 VA BAN CrArVr O6d\
,'\')

Danh s6ch c6c thdnh vi6n H6i dOng qudn tri trong ndm vd vdo ngdy lQp b6o c5o ndy crja COng ty bao g6m: \z^
, \''}\

Danh s6ch c6c thdnh vi6n H6i dOng qudn tri trong ndm vd vdo ngdy lQp b6o c5o ndy cria COng ty bao n6r, 
^,\?

TOn Chuc vu 86 nhi6m Mi6n nhi6m ,nf/i,:./t./l

Ong NguySn Thanh NghTa Chrl tich ,
Bd Nguy6n Thi Bich Li6n Pho Chrl tich

(Thdnh vien kh6ng
diOu hirnh)

Bdr Nguy6n Thanh Dung Thdnh vi6n
Ong Nguy6n Vdn S6u Th?rnh vien ilQc lQp Ngdy 29 th6ng 6 ndm2023 Ngiry 26 th6ng 6 ndm2024
Bd Tr6n Thi Thanh Truc Thdnh vi6n dOc ldp Ngay 26 th6ng 6 nirm2024

Danh s6ch cdc thdnh viOn Uy ban ki6m to6n trong ndm va vdo ngdy l?p b6o cdro ndy cOa COng ty bao g6m:

TOn Chuc vu 86 nhi€m MiSn nhi6m

Bd TrAn Thi Thanh Tr0c Ch0 tich Ngay 26 th6ng 6 ndm2024
Ba Nguy6n Thi Bich Li6n Thdrnh vi6n
Ong Nguy6n Vin Sdu Ch0 tich Ngay 26 thdng 7 nitm 2023 Ngdy 26 th6ng 6 ndm 2024

Danh sdch c6c thdnh vi6n Ban Ki6m to6n nQi b0 trong nim vd vdo ngdry ldp b6o c6o nay cia COng ty bao
g6m.

T6n Chuc vu

Bd Dodn Thi Bich Th0y Trudng ban
Ba Nguy6n Thi Thu Thdo Thdnh vi6n
Bir Nguy6n Thi H6ng Thu Thdnh vi6n

Danh s6ch c6c thdnh vi6n Ban Girim d6c trong nim vd vdro ngdy lAp b6o c6o ndy c0a COng ty lir:

TOn Chuc vu

Bdr Nguy6n Thanh Dung Pho T6ng Giam d6c

KIEM TOAN VIEN

86o c5o tai chinh hop nhit kdm theo cia Nh6m cOng ty cho ndm tdi chinh fet tnUc ngiry 31 thang 12 ndm
2024 dttgc kiSm todrn bdi COng ty TNHH Ki6m todn & Tu Vin RSM Viet Nam, thdrnh vi6n RSM Qu6c t6.

(Xem trang ti6p theo)



cONG Ty c0 eHAN oAr rHrEN LQc vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: L0 CN 8, Duong CN 5, KCN Song Thdn lll, phucrng Ph0 TAn, th?rnh ph6 Thrl Diu MOt,
tinh Binh Duong, Vi6t Nam

"t

BAo cAo cuA BAN GrAM DOc flEP THEo)

TRACH NHrEM cUe eeN GAM Doc

Ban Gi6m d6c Nh6m cOng ty co tr6ch nhigm lip b5o c5o tdi chinh hqp nnAt neng ndm phdn 6nh mOt c6ch
trung thtrc vd hqp lf tinh hinh tdi chinh hqp nhAt c0ng nhu k6t qui hoat ttQng kinh doanh hop nh5t vd tinh
hinh luu chuy6n ti6n t9 hgp nhAt cOa Nh6m cOng ty trong ndm. Trong viQc lfp b6o c6o tdichinh hEp nnAt nay,
Ban Gi5m d6c dugc yOu cAu phii:

. LLra chgn c6c chinh s6ch k6 toan thich hEp vd 6p dung c6c chinh sdch tl6 mOt c6ch nh6t qu6n;

. Dua ra cAc x6t do5n vd udc tinh mQt cdch hqp l! vi thdn trgng;

. NOu rO Chu6n mUc kO to6n ap dung cho Nh6m c6ng ty c6 duqc tuin th0 hay kh6ng, c6 nh0ng 6p dqng
sai lech trgng y6u cAn duqc c6ng b6 vd gi6i thich trong b6o c6o tdi chinh hEp nh5t hay khOng;

. LQp b6o c5o tdi chinh hEp nh6t tr6n co sd hoat dQng li€n tuc tru trudng hop khOng thd gin dinh rdng
Nhom c6ng ty s6 tiOp tUc hoat tlOng li6n tuc; vd

. Thi6t k6 vir duy tri hQ th6ng ki6m sodt nOi b0 mOt cdch h0u hiQu cho mgc ctich lflp vd trinh biy b6o c6o tdi
chinh hEp nhAt hqp lf nhim han ch6 sai s6t vi gian lfn.

Ban Gi6m d6c xdrc nhQn ring Nh6m c6ng ty di tuin thi c6c yOu cdu n6u tr6n khi lQp b6o c6o tii chinh hEp
nnat.

Ban Gi6m d6c Nh6m cOng ty chiu tr6ch nhiem tl6m bAo rdng c6c s6 sdch f6 toan dugc ghi ch6p phrir hqp vd
luu giir dAy dri cI6 phdn 6nh mOt cdrch hEp lf tinh hinh tdi chinh hEp nh5t crla Nh6m c6ng ty tai b6t ki, thdi
di6m niro vi b6o c6o tdi chinh hgp nhSt cluEc lfp tudn thrl cic Chu5n muc k6 todn vd Ch6 d0 k5 toan doanh
nghiQp ViQt Nam c0ng nhu c6c quy dinh hiQn hdnh kh6c vE k6 to5n tai Vi6t Nam. Ban Gi6m d6c Nh6m c6ng
ty cOng chiu tr6ch nhiQm ddm bio an todn tdi sin crla Nh6m cOng ty vi thuc hiQn nh0ng biQn ph6p thich hqp
d6 ngin chin vd phAt hien c6c hdnh vi gian l6n vd vi pham kh6c.

cONG BO BAo cAo rAr cHiNH HqP NHAI

Ban Gi6m d6c Nh6m cOng ty c6ng b6 rdng, b6o cdo tdi chinh hop nhSt kem theo phdn 6nh trung thqc vd hgp
lf , tr6n c5c khia cqnh trgng y6u, tinh hinh tdi chinh hqp nhAt c0a Nh6m c6ng ty vio ngdy 31 thing 12 ndm
2024,kllquA hoqt dOng kinh doanh hEp nhAt vdr tinh hinh luu chuy6n ti6n te hqp nhAt crla nim tdichinh k6t
th[c cr)ng ngdy, phir hgp vdi c6c ChuAn muc k6 to6n ViQt Nam, Ch6 d0 k6 to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd

Nguy6-n Thanh Dung
Ph6 T6ng Gi5m d6c
(Theo Nghiquy6t uoQr s6 08/2020/DTL-NQHDQT
ngdy 04 thdng 11 ndm 2020)

Binh Duong, ngdy 28 thdng 03 ndm 2025
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hiOn hdnh co li6n quan tqiViet Nam.

cho Ban Gi5m d6c,
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RSM ViQt Nam

T6ng 34, Toa nhi L'Mak The Signature
147-147Bis Hai Ba Trung

Phuong VO Thi Sau, Qu6n 3
TP. H6 ChiMinh, Vi€t Nam

T +8428 3827 5026
contact_hcm@rsm,com,vn

www.rsm,global/vietnam
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Kinh gOi:

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE I TAX I CONSULTING

t

RS[,] Vietnam is a member of the RSM network and trades as Rslvl. RSM is the trading name used by the members of the RSN, networ
Each member of the Rslvl network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right.
The RSN,l network is not itself a separate legal entity in anyjurisdictjon.

BAo cAo KIEM ToAN Dec LAP

Cic c6 d6ng
Thinh vi6n HQid6ng Quin tr!
Thdrnh vi6n Ban Giim diic
CONG TY CO PHAN DAITHIEN LOc

-r03

86o c6o kiiim to6n vii Oeo cio tii chinh hop nhit

Chtng t6i di ki6m to6n b6o cdo tdi chinh hqp nh5t kem theo crla COng ty C6 phAn Dai ThiOn LOc (dudi tl6y
gqi tdt ld "COng ty") vdr c6c cOng ty con (ctng vdi C0ng ty duoi itAy ggi chung li "Nhom c6ng ty"), duqc lQp
ngdy 28 thdng 03 ndm2025, tu trang 05 d6n trang 45, bao g6m Bdng cin d6i ke to6n hgp nn6ttai ngay 31
th6ng 12 ndm2024, 86o c6o k6t qu6 hoqt dQng kinh doanh hop nh6t, Bdo c5o luu chuy6n ti6n te nqp nnAt
cho ndm tdri chinh k5t thrlc cUng ngdy vd Bdn thuy6t minh bdo c6o tdri chinh hqp nhAt.

Trdch nhi6m cia Ban Gi6m d6c

Ban Gi6m d6c Nhom c6ng ty chiu tr6ch nhi6m v6 vi6c lip vir trinh bdy trung thuc hqp ly bdo c6o taichlnh hqp
nnAt crla Nh6m c6ng ty theo Chu6n muc kB to6n, ChO CIO kO toSn doanh nghiQp Viet Nam vi c6c quy clinh
ph6p l! co li6n quan cl6n viOc lOp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh hEp nh6t va chiu tr5ch nhiem vO ki6m soat nOi
bO mir Ban Gidrm CI6c xdrc alinh ld cAn thi6t O6 Odm b6o cho viOc l6p vd trinh bay b5o c6o tdi chinh hcrp nhAt
kh6ng c6 sai sot trong y6u do gian lQn hoic nhim l6n.

Trdch nhiQm cia Ki6m todn vi6n

TrAch nhiQm cOa chOng t6i lir ilua ra f ki6n v6 Oao c5o tdi chinh hEp nhAt dua tr6n k6t quA cuQc ki6m todn.
Chung t6i di ti6n hiinh ki6m to6n theo c6c ChuAn mqrc ki6m to6n ViOt Nam. C5c chuAn mqc ndy y6u ciu
ch0ng t6i ph6i tuin thrl chuAn mqrc vd cdrc quy clinh v6 tlao duc ngh6 nghiQp, l?p kC hoach vd thuc hi.6n cuOc
ki6m to5n 06 dat duqc su d6m bdo hqp lV v6 viQc li6u b6o c6o tdi chlnh hgp nh6t crla Nh6m cOng ty co cdn
sai sot trong y6u hay kh6ng.

C6ng viec ki6m to6n bao g6m thuc hien cdc thrl tuc nhim thu th?p cdc bing ch0ng ki6m toan vO cdc s6 tieu
vd thuy6t minh tr6n bdo c6o tdi chinh hop nh6t. C5c th0 tuc ki6m todn duEc lua chon dua tr6n x6t dodn cOa
ki6m to_an vi6n, bao g6m d6nh gid rOi ro co sai s6t trgng y6u trong b5o cdo tii chinh hop nhAt do gian l6n hodc
nhAm l5n. Khithuc hi6n d6nh gidr c6c rOi ro ndy, ki6m todrn vi6n di xem x6t ki6m sodrt nOi bO cia Nhom c6ng
ty-li6n quan d6n viOc lip va trinh biy b6o c6o tdi chinh hop nhAt trung thuc, hqp lV nhim thi6t k6 c6c th0 tut
ki6m to6n phu hqp voitinh hinh thuc t6, tuy nhi6n khOng nhdm. mqc dich dua ra Iki6n vd nieu qud cia ki6m
soat nQi b0 crla Nh6m cOng ty. COng viQc ki6m to6n c0ng bao gdm diinh gi6 tlnh thich hEp cOa c6c chinh s6ch
k6 toan duqc drp dqrng vdr tinh hop lf c0.a c6c udc tinh Xe toan trla gan Ciam O6c cUng nhu ddrnh gi6 viQc trinh
bdy t6ng th6 beo c6o tdi chinh hcrp nh6t.

Chung tOi tin tu0ng rdng cdc bing chung ki6m to6n md chung t6idd thu th6p tluqc ld il6y iili va thich hEp d6
ldrm co sd cho f ki6n ki6m todrn cOa chring t6i.
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eAo cAo rcEnl roAu ogc LAP flEp rxeo)

Y xi6n cia Kdm todn vi6n

Theo f ki6n ch0ng t6i, b6o cao tdi chinh hgp nnat dinn kdm di phAn 6nh trung thr,rc vd hgp l1i tren cdc khia
canh trgng y6u tinh hinh tii chinh hEp nh6t cOa C0ng ty C6 phAn Dai Thi0n LQc vd cic c6ng ty -con vdo ngdy
31 th6ng iZ nam 2024 clng nnu k6t qud hoat dQng kinh doanh hEp nh6t vd tinh hinh luu chuy6n ti6n t0 hqp
nnAt cii nim tdi chlnh k6t thric ccrng ngdy, phU hEp voi ChuAn muc k6 to6n ViQt Nam, Ch6 d0 k6 todn doanh
nghiep ViQt Nam ban hdnh theo Th-6ng tu sbZOO1ZOI ITT- BTC ngdy 22thAng 12ndm 20'14, Thdng tu s6
53t2016fiT- BTC ngdy 21 th6ng 03 nim 2016vd hu0ng d5n phuong phdp l?p vd trinh bdy b6o cAo tAi chinh
hop nhAt ban hdnh theo Thong tu s6202t2014fiT- BTC ngdy 22lhbng 12ndm2014 cia B0 Taichinh vd cAc
quy dinh phap lf c6 li6n quan d6n vi6c l6p vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh hqp nhAt.
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GiSm diic Ki6m toin
Gi6y chung nhQn ddng k! hinh ngnd ki6m todn s6:
3527-2021-026-1
[heo 0y quydn s6 tonozt-25/uQ-RsM
ngdy 31 thdng 12 ndm 2024 c1a T6ng GiSm ddc

C6ng ty TNHH Ki6m to6n & Tu vin RSM Vi-Gt Nam

TP. HO Chi Minh, ngdy 28 thdng 03 ndm 2025

L6.VO Thiy Linh
Ki6m toln vi6n
GiSy ch0ng nh?n ding kf hinh ngnd ki6m todn s6:
3525-2021-026-1

Nhu dd trinh bdy tai Muc 2.1 cla Bdn thuy*t minh bdo cdo tdi chinh hop nndt, Oao c6o tdi chinh hqp nhdt *dm
theo khOng nhdm phdn dnh tinh hinh tdi chinh hqp nndt, X6t qud hoqt dQng kinh doanh hEp nhdt vd tinh hinh
tuu chuydn ti€n tO hop nhdt theo cdc nguydn tdc vd th6ng lO k6 toan dvEc chdp nhQn chung tai c1c nuOc ngoiti
ViQt Nam.

TUQ. TONG GIAM DOC
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cONG Ty c0 pHAN DATTHTEN Lgc vA cAc cOttc ry coN
Dia chi: LO CN B, Duong CN 5, KCN Song ThAn lll, phucrng Phrl TAn, thanh ph6 Thtj Diu Mot,
tinh Binh Duong, ViOt Nam

Miu s6 B 01 - DN/HN

BANG cAN OOr KE rOAN HqP NHAT
Tai ngdy 31 thdng 12 ndm 2024

\
v
N

Iv

Don vitinh: VND

TAI SAN
MA

so TM
Tgi ngiy

31t12t2024
Tqi ngiy

01t01t2024

t.

1.

t!.

1.

TA SAN NGAN HAN

Ti6n vi cic khoin tuong duong tidn
-. 

I
lten

DAu tu tii chinh ngin hqn
D6u tu nim gi0 tl6n ngiry d6o han

1ll. C6c khoin phiithu ngin hqn
1. Ph6i thu ngSn hgn c0a kh6ch hdrng

2. IrA truoc cho nguoi bdn ngSn hqn

3. Phdi thu ngSn hqn khac
4. Dr,r phong phdi thu ngdn hqn kh6 ddi

5. Tai sdn thi6u cho xrlr l!

lV. Hdrng tiin kho
1. Hdng t6n kho

V. Tei sin ngin h4n kh6c
1. Chiphitrd trucrc ng5n han

2. Thu6 GTGT duqc kh6u tru
3. Thue vdr cdrc khodn kh6c phdi thu Nhdr nuoc

B. TATSAN DAr HAN

1. Cdc khodn phdi thu dii han
1. Phdi thu dai han khSc

ll. Teisin ct5 dinh
1. Tai s6n c6 dinh hiru hinh

Nguydn gi6
Gi6 tri hao mon lUy ke

2. rai sdn c6 dinh thue tdi chinh
NguyOn gi6
Gi6 tri hao mon l0y kO

3. Tai sdn c6 dinh vo hinh
Nguy6n gi6
Gi5 tri hao mon l0y k6

lll. BAt d6ng sin diu tu
1. NguyOn gi6
2. Gie tr! hao mon lOy k0

IV. Tai sdn d& dang dii hqn
1. Chi phl x6y dqrng co bdn dd dang

V. Tai sin dii han khic
1. Chi phi tr6 trucvc ddi han

120
123

100

r10
111

130
131
132
136
137
139

150
151
152
153

200

210
216

140
141

220
221

222
223
224
225
226
227
228
229

230
231
232

240
242

260
261

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.12

4.15

4.4

4.8

4.10

4.9

4.7

4.11

1 .516.100.652.1 99

4.513.620.649
4.513.620.649

1.000.000
1.000.000

362.721.958.479
351.182.792.559
22.486.896.335
13.623.288.741

(24 609.304.694)
38.285.538

1.124.486.627.087
1.124.486.627 .087

24.377.445.984
568.253.063

23.809.192.921

603.735.324.087

2.150.201.005
2.150.201.005

305.718.365.709
289.341.389.027
607.244.785.074

(317.903.396.047)
16.376.976.682
30.730.344.077

(14 353.367.395)

574.800.000
(574.800.000)

9.583.798.466
19.927.510.391

(10.343.711.925)

248.930.61s.1s9
248.930.615.159

37.352.343.748
37.352.343.748

1.546.211.062.065

26.264.695.648
26.264.695.648

1.000.000
'1.000.000

393.996.431.234
340.718.012.917
57.650.578.651
16.669.330.480

(21.113.796 352)
72.305.538

1.122.900.759.649
1.122.900.7 59.649

3.048.175.534
1.028.512.742
1.989.518.505

30.144.287

526.593.374.702

2.152.500.005
2.'152.500.005

304.173.181.579
275.574.608.352
709.892.751.178

(434.318.142.826)
22.325.912.192
30.730.344.077
(8 404.431 885)
6.272.661.035

11.815.527.730
(5.542.866.695)

180.994.346.063
180.994.346.063

39.273.347.05s
39.273.347.055

TONG coNG TRl sAN (2zo = 1oo + 2oo) 270 2.119.83s.976.286 2.072.804.436.767

Cdc thuy1t minh dinh kdm ld mOt bQ phan khOng tdch roi cla b6o c6o tdi chinh hgp nhdt
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BANG CAN Dor KE rOAN HOp NHAr (TlEp rHEO)
Tqi ngdy 31 th5ng 12ndm2024

Miu si5 B 01 -

Dcvn viti D

NGUON VON
MA

so TM
T4i ngiy

3',1t12t2024
Tgi ngiy

01101t2024

l.
1.

3.

5.

7.

8.

t!.

1.

l.

1.

Nq PHA! TRA

Ng ngSn hqn
Phdi tr6 nguoi b6n ngin hqn
Ngudi mua tr6 ti6n tru0c ngSn hqn
Thu6 vd c5c khodn phdi nQp Nhd nu0c
Phiitr6 nguoi lao dQng

Chi phi phditrd ngSn hqn
Ph6itri ngSn hqn khirc
Vay vd nq thu6 tdi chinh ngSn hqn

Qu! khen thudng, phrjc lqi

Nq dii hqn
Phdi trd ddi han kh6c
Vay vd nE thu6 tdri chinh ddi han
ThuO thu nhfp hoSn lqi phdi trd

VON cHU sO HI}U

V6n ch0 s& h[,u
V6n gop crla chO s& hivu
C6 phi6u ph6 tnOng c6 quy6n bi6u quy6t

2. Thing du v6n c6 phAn

3. C6 phi6u qu!
4. Qu! dAu tu ph6t tri6n
5. Qu! kh6c thuQc v6n chrl sd h0u
6. Lqi nhu?n sau thu6 chua phin ph6i

LNST chua phin ph5i luy kO d5n CK tru0c
LNST chua phin ph6i k!,niy

300

310
311

312
313
314
315
319
320
322

330
337
338
341

400

410
411

411a
412
415
418
420
421

421a
421b

4.13
4.14
4.15

4.16
4.17
4.18

4.19

4.18

1 .360.361.205.892

1 .298.786.898.608
279.603.052.858

57.467.709.350
6.543.721.009
1.509.339.760

18.386.982.490
14.037.251.703

911.439.331.454
9.799.509.984

61.574.307.284
2.723.413.500
4.146.816.232

54.704.077.552

759.474.770.394

759.474.770.394
614.356.040.000
614.356.040.000
166.825.342.471
(14.481.143.515)
49.202.852.835
2.222.917.847

(58.651 .239.244)
(62.903.800.758)

4.252.561.514

1.317.502.375.800

1.247.272.731.310
155.323.522.422
59.813.891.214

685.630.789
1.254.746.431

15.947.482.056
29.713.757.939

974.618.242.562
9.915.457.897

70.229.644.490
2.558.413.500
9.675.904.528

57.995.326.462

755.302.060.967

755.302.060.967
614.356.040.000
614.356.040.000
166.825.342.471
(14.481.143.515)
49.202.852.835
2.302.769.934

(62.903.800.758)
93.231 .632.463

(156.1 35 433.221)

fArct"ONG NGU6N V6N (440 = 3OO + 400) 440 2.119.835.976.286 2.072.804.436.767

Ngudi lqpffi;
R,-Wjril
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cONG Ty cO eHAN DAr rHrEN Lgc vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN Song ThAn lll, phudng Phrl TAn, thdnh ph6 Thi DAu MOt,

tinh Binh Ducrng, ViQt Nam

LG Nggc Khang
Nguli lip ki6m t<ii toan tru&ng

(Theo Ngh!quy6t uoQr s6 oanozotorl-lvQHDQr
ngdy 04 thdng 1 1 ndm 2020)

Binb Duong, ngey 28 thdng 03 ndm 2025

6

Nguy6n Thanh Dung
Ph6 T6ng Gi5m cliic

Cac thuy\t minh dinh kdm lit mOt bO phan khOng t6ch roi cia b6o cdo tai chinh hop nhdt

. rir
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cONG Ty cO eHAN DAr rHrEN Lgc vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN B, Ducrng CN 5, KCN S6ng Thin lll, phuong Phti TAn, thdnh ph6 Thrl DAu MOt,

tinh Binh Ducrng, Vi6t Nam

:-

Miu si5 B oz - DN/HN

BAo cAo KEr ouA HoAT D9NG KrNH DoANH Hqp NHAr
Cho nim tiri chinh tet tfruc ngay 31 th6ng 12 ndm 2024

l,l

\
4)\

LG Nggc Khang
Ngwoi lqp ki6m K6 toAn tru&ng

(Theo Nghiquyet uoQr s6 oatzozotoTL-NQHDQT
ngdy 04 th6ng 11 ndm 2020)

Binh Duong, ngey 28 thAng 03 ndm 2025

Dcvn vitinh: VND

CHiTIEU

MA

SO TM Nim 2024 Nim 2023

1. Doanh thu b6n hirng vir cung cAp dich vu

2. C6c khodn gi6m tru doanh thu

3. Doanh thu thuin v6 b6n hdng vd cung cAp dich vu

4. Gi6 v6n hdrng ban

5. Lqi nhuOn gOp vO b6n hdng vd cung c6p dich vu

6. Doanh thu hoat dQng tdi chinh

7. Chi phi tai chinh

Trong do, chi phi ldivay

8. Chi phl ban hdng

9. Chi phl qudn l1i doanh nghiep

10. Lqi nhuin thuAn tu hoqt dQng kinh doanh

11. Thu nhip khiic

12. Chi phi kh6c

'13. Lqi nhuOn khdrc

14. T6ng loi nhudn kO toan truoc thu6

15. Chi phithuO TNDN hodn lai

16. Lqi nhuOn sau thu6 thu nhdp doanh nghiOp

17. Loi nhu6n sau thu6 cOa cOng ty m9

18. Laico bdn tr6n c6 phi6u

% 
tron c6 phi6u

01

02

10

11

20

21

22

23

25

26

30

31

32

40

50

52

60

61

70

71

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

4.19.4

4.19.5

1.966.999.544.521

208.000.995

1.966.791 .543.526

1.972.027 .999.068

(5.236.455.542)

487.082.524

78.955.381.460

73.585.644.369

3.419.125.098

24.764.522.487

(1 1 1.888.402.063)

137.693.572.016

24.843.857.349

112.849.714.667

961.312.604

(3.291.248.910)

4.252.561.514

4.252.561.514

70

70

't.972.528.403.687

934.058.037

1.971.594.345.650

2.007.329.257.797

(35.734.912.147)

2.282.734.900

101.654.723.341

99.171.639.897

5.893.945.604

19.589.041 .161

( 160.589.887.353)

62.057.594.049

31.924.111.261

30.133.482.788

(130.456.404.565)

25.679.028.656

(156.135.433.221)

(156.135.433.221)

(2.575)

(2.575)

6)
:l,

a

ro6ucvTf
c6 Pt-tAH * Ngudi l6p

')ct

VMorr;

Thanh Dung
Ph6 T6ng Gi6m di5c

Cdc thuyet minh dinh kdm td mQt bO phan kh6ng tdch roi cla bdo c6o tdi chinh hgp nhdt
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cONG Ty cO eHAN DAr rHtEN Lgc vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN 8, Ducrng CN 5, KCN S6ng ThAn lll, phuong PhU Tin, thdnh ph6 Thi DAu MQt,

tinh Binh Duong, Viet Nam

M5u s6 B 03 - DN/HN

eAo cAo Luu cHUYET rrEru TE HqP NHAT
(Theo phuong phdp gi6n ti6p)

Cho ndm tai chinh ket th0c ngdy 31 thang 12 ndm2024

rtl )

..t:

.iH

(Xem trang ti)p theo)

Don vitlnh: VND

CHiTIEU
MA

so TM Nim 2024 Nim 2023
iff

1.

2.

il.
1.

Ltru cHUyEru ilEru T[/ HoaT DoNG K|NH DOANH
Lqi nhuqn tru0c thuii
Diiiu chinh cho cic khoin:
Kh6u hao TSCD vd BDSDT
C6c khodn dg phdng

(Lai), 16 chenh lQch ti gie h6i dosi do d5nh gi6 lai

c6c khodn mUc ti6n t0 c6 g6c ngoqi tQ

(Lai), 6 tu hoat dOng diu tu
Chi phi lSivay
Lqi nhufn tir hoqt dQng kinh doanh
tru6c nhfrng thay tl6ivi5n luu ctgng
(Ting), gidm c6c khoin phdithu
(Ting), gidm hdrng t6n kho
Tdng, (gidm) cac khodn ph6itrd (khOng k6 tai vay
phdi trd, thu6 thu nhfp doanh nghiQp ph6i nQp)

(Tang), gidm chi phitri tru0c
-. 

I
I ren lar vay 0a tra
Ti6n chi kh6c tu hoqt dQng kinh doanh

Luu chuy6n tiiin thuin tir hoqt dQng kinh doanh

LUU CHUYET flEru Tr/ HOAT DQNG DAU Tr/
Ti6n chid6 mua s5m, x6y dung TSCD vd
c6c tdi sin dai han kh6c
Ti6n thu tu thanh lf, nhuong b6n TSCD vit
c6c tdi sin ddi han kh6c
Ti6n thu h6i cho vay, b5n lai c5c cOng cU nq
cia dcvn vi khac
Ti6n thu l6i cho vay, c6 tuc vd lqi nhuan duEc chia

Luu chuy6n tiiin thuin tir hoat dOns ifiu tu

01

02
03

04
05
06

08
09
10

11

12

14

17

20

21

22

24
27

30

5.4

961.312.604

61.316.868.735
3.495.508.342

3.249.393.043
(137.788.286.381

73.585.644.369

4.820.440.712
88.889.202.402
(1.585.867.438)

8.305.448.838
2.381.262.986

(69 989 755 895)
(1e5.800.000)

32.624.931.605

(173.100.520.561)

187.384.851 .191

5.060.349

14.289.390.979

(130.456.404.s65)

i
46.708.728.260.

(879.143.700t
 

1.965.002.4081
(72.046.11s 323)
99.171.639.897-

1

(55.536.293.023)
193.577.411.259
117.295.002.007

81.418.897 .739
1 .916.340.019

(99.1 71 .639.897)
(525 000.000)

238.974.718.104

(488.259.545)

700.000.000

26.700.000.000
1.615.892.573

28.527.633.028

IC

00

P,

T

Cdc thuy€t minh dinh kem la mOt bO phan khOng tdch roi cla b6o c6o tdichinh hgp nhdt



cONG Ty cO pHAN DAr rHrEN Lec vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN Song Thin lll, phuong PhU Tdn, thdnh ph6 Thri DAu MQt,

tinh Binh Duong, Vi0t Nam

BAo cAo LUU CHUYEH IEI.I TE HqP NHAT fiIEP THEO)
(Theo phuong phdp gidn ti6p)

Cho ndm tdi chinh ket th0c ngay 31 th6ng 12 ndm2024

Miu s6 B 03. - DN/HN

:\
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.Y
Don vitinh: VND .,
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Nguy6n Thanh Dung
Ph6 T6ng Giim d6c
(Theo Nghiquy6t HDQT s6 OAAOZODTL-NQHDQT
ngdy 04 thdng 11 ndm 2020)

Binh Duong, ngey 28 thdng 03 ndm 2025

LG Nggc Khang
Nguoi lfp ki6m Xii to6n truong

CHiTIEU
MA

SO TM Nim 2024 Nim 2023

III. LI,.PU CHUYEN TIEN T[/ HOAT DONG TA! CHiNH
1. Ti6n thu tu di vay
2. Ti6n tr6 no g6c vay
3. Ti6n chi trd no g6c thu6 tdi chlnh

Lwu chuy6n ti6in thuin tr) hoqt ttQng tdri chinh
Lt/U CHUYEru TIEru THUAN TRONG NAM
(50 = 20+30+40)
Ti6n vd tuong duong ti6n d3u ndm
Anh hu&ng c0a thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoai t0
TIEN VA TI./oNG Dt/oNG TIEN CUOI NAM
(70 = 50+60+61)

33
34
35

40

50
60
61

70 4.1

6.1

6.2
1.863.701.200.31 1

(1 .926.880.1 11.419)
(5 529 088.296)

(68.707.999.404)

(21 .793.676.820)
26.264.695.648

42.601.821

4.513.620.649

1 .988.476.889.220
(2.228.306.401.412)

(5.52e.088 296)

(245.358.600.488)

22.143.750.644
4.107.831.327

13.113.677

26.264.695.648

ToorniN
ii<l-X'q

:( I

,?\01

v>

CONG TY
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cONG Ty c0 eHAN oAl rHtEN Lec vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN 8, Ducrng CN 5, KCN Song Th6n lll, phucrng Phri T6n, thdrnh ph6 Thri DAu MQt,

tinh Binh Duonq, Vi0t Nam

Miu s6 B Og - DN/HN

BAN THUYET UIruX BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT

1. DaC DIEM HOAT D9NG CUA DOANH NGHIEP -}

1.1. Hinh th0c so hiuu v5n i

C6ng ty C6 phin DaiThi6n LOc (du0i dAy ggi t5t la "COng ty" hoic "cOng ty me") duqc thdnh lQp theo ii
GiSy chung nhin ding kf doanh nghiOp s6 gZOOgAtZS2 ngdry 12 th5ng 04 nim 2OO7 do Sd kO hoach
,, oa, tu iinrr Binh DIong cAp vaiacbiSy pl.rep thay o6iial d6 voi lin thay d6igan ddy nh6t ldr vao .',

ngdry 08 th6ng 01 ndm2O25 Oe tnay d6is6 giAy tcr phap I crja Nguoi daidi6n theo ph6p luQt. ;

C6 phi6u c0a C6ng ty duqc ni6m y6t tai Sd Giao dich chung kho5n Thanh pn6 HO Chi Minh
("SGDCKHCM") v0i mi chung kho5n la DTL theo GiSy phep NiOm yet Oo SGDCKHCM c5p ngdy 28
thang 05 ndm2010 cua Sd Giao dich chung kho6n TP. HCM.

V6n di6u lO theo GiSy chung nhQn ddng k1i doanh nghiOp la 614.356.040.000 VND. \
il

TrU so chinh tldng k1i hoat dQng kinh doanh cua COng ty dugc dat tai L0 CN 8, Duong CN 5, KCN \
Song ThAn lll, phucrng Ph0 TAn, th?rnh ph6 Thrl DAu Mot, tinh Binh Duong, Viet Nam. ..y

COng ty co dAu tu vdo 2 c6ng ty con nhu dugc trinh bdy tai Muc 1.5 du0i dAy (c0ng vcri COng ty duoi rv

day 6ql chung ld "Nhom cOng ty"). .0,

Cdrc do'n vi truc thuOc tinh d6n 31 thang 12 ndm 2024 gdm: -"
'>

T6n Dia chi Ghi chti

Chi nh5nh COng ty C6 phin Dai 56 79A TrAn Hung Dao, Khu Dang tqm ngung hoat dQng
Thien LOc tai Long M! vrtc Binh Thanh B, phuong Binh ddn 3111212024

Thanh, TX. Long MV, tinh Hau
Giang, ViQt Nam

Chi nh6nh COng ty C6 phin Dai 295 TrAn Hung Dao, Phuong 5, Dang thqrc hiQn c6c thO tuc
Thi6n LOc tai Vi Thanh TP. Vi Thanh, tinh Hau Giang, chAm dut hoat dOng

Vi6t Nam

Chi nh6nh COng ty C6 ph6n Dai 19 C6ch Mang Th6ng Tam, Dang hoqt dQng
Thi6n LQc tai Bd Ria phuong Long Huong, thdnh

pn6 aa R!a, tinh Bdr Ria Vong
Tau, Vi0t Nam

Chi nh6nh C6ng ty C6 phAn Dai Th6ng Gi6ng Nam 2, xi Hoa Dang hoqt dQng
Thi6n LOc tai Dir NSng Phuoc, huyQn Hoa Vang, thdrnh

pn6 Oa Ning, ViQt Nam

-:L^Tong sO nh6n viOn cia Nhom c6ng ty tqi ngdy 3111212024 A79 (31112120231d'.87).

1.2. Linh vwc kinh doanh

S6n xu6t c6ng nghiQp, kinh doanh thuong mqi.

1.3. Nginh ngtrii finfr doanh vi hoat dQng chinh

Theo GiSy chung nh6n ddng k! kinh doanh, ngdnh ngh6 kinh doanh chinh cira Nhom cOng ty lir:

. San xuAt thep 15 c6n nguQi, thep 15 ma k6m, ma hqp kim nhom - k6m, mg mdu, 6ng thep, xdr gd
thep;

. Kinh doanh thep cdn nong, thep t5m, thep hinh, thep xiy dqrng;
. r Sdn xu6t diOn mat troi, truy6n tdi vdr phdn pfr6i 0ien.

10



cONG Ty cO eHAN DAr rHrEN Lec vA cAc cONG Ty coN
Dia chi. LO CN 8, Duong CN 5, KCN Song ThAn lll, phucrng Phri Tdn, thdrnh ph6 Thr] DAu Mot,
tinh Binh Duonq, Vi6t Nam

1.4.

1.5.

1.6.

2.2.

2.3.

BAN THUYET UrruH BAO CAO TA! CHiNH Hgp NHAT flEp rHEO)

Chu k!'sdn xu5t, kinh doanh th6ng thuong

Chu ky sdn xu6t kinh doanh thOng thuong cia Nhom c6ng ty la 12 thang.

C5u tr0c Nh6m c6ng ty

Ndm 2024, Nhom c6ng ty dugc c6u trUc theo hinh thuc sd hiru trqc tiep g6m c6ng ty m9 vi 2
ty con truc ti6p. Trong ndm, khOng co thay 06i cAu tr(c crla Nhom c6ng ty.

C6c c6ng ty con truc tiiip duqc hqp nhSt

Nginh nghd hoqt

ry.lc
quygn

bi6u
quyiitTOn dQng chinh Dla chi

TYE
lqi
ich

Ty,rC
von
g6p

COng ty TNHH Sin xu6t sin ph5m
MTV Th6p Dai kh6c bdng kim loai
Thi€n LOc chua dugc phdn vdo

dAu

COng ty TNHH S6n xuAt sit, tnep,
MTV TOn Dai gang
Thi6n L6c

O tgo, Lo cNB, Duong cN5,
KCN S6ng ThAn lll, phucrng
Ph0 Tan, TP. Thi D6u MOt,

tinh Binh Duong, Vi6t Nam

O 2, L0 A, Dudng 22, KCN 100% 100% lOOo/o

Song Th6n 2, thi x5 Di An,
tinh Binh Ducrng, Vi6t Nam

100o/o 100o/o 100%

2.

2.1.

co so LAP BAO CAO TATcHiNH

ChuAn muc vi Che dO f6 to5n 5p dung

Bdo c6o tdi chinh hop nhAt kem theo duqc trinh bay bdng D6ng ViOt Nam ("VND") phu hop voi Ch6
d0 kO toan doanh nghiOp Vi6t Nam vir ChuAn muc kO to6n ViQt Nam.

B5o c5o tai chinh hop nh6t kem theo kh6ng nhdm phdn 6nh tinh hinh tiri chinh hop nfr6t, fet qud hoat
dQng kinh doanh.hop nfr6t vdr tinh hinh luu chuy6n ti6n t6 hop nh6t theo cdc nguy6n tic vdr thOng le
k6 to5n dugc ch6p nhQn chung tai c6c nu0c khdc ngodi ViQt Nam.

Hinh tht?c s6 tii toen 6p dgng

Nhom c6ng ty drp dung hinh thuc fe toan Nhat ky chung.

Ky kC to5n ndm

Ky k6 toan ndm cia Nhom cOng ty tLr 01/01 ddn 31t12.

Don vltidn tQ trong k6 toSn

Don vi ti6n tO srl dr,rng trong ghi ch6p k6 toSn lir VND.

(Xem trang ti€p theo)
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cONG Ty cO eHAN DATTHTEN Lgc vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN 8, Ducrng CN 5, KCN Song ThAn lll, phuong Phu Tdn, thdnh ph6 Tho D6u Mot,
tinh Binh Duonq, Viet Nam

'jil
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2.5.

BAN rHUyEr rurux BAo cAo rArcHiNH Hgp NHAr firEp rHEo)

Co s& hgp nhSt

86o c6o tdi chinh hqp nh5t ld b6o c6o tii chinh c0a Nh6m c6ng ty mi trong d6 tii sdn, nE, ngu6n
v6n, doanh thu, chi phi vi ddng ti6n c0a c6ng ty mg vd cdc c6ng ty con tluqc trinh biy nhu mQt doanh
nghi€p dOc lflp kh6ng tlnh tl6n ranh gi0i phap I cia c6c c6ng ty ri6ng bi€t. Cdc b6o c6o tdichinh cr]a
cic c0ng ty con cti duqc lQp cho cirng ndm tdi chinh vdi c6ng ty m9 theo cdc chinh s6ch k6 to6n th6ng
nnSt vOicac chinh s6ch fe toan cOa c6ng ty me. Cdrc b0t to6n tli6u chinh di duqc thqrc hiCn d6i vdi
b6t ky chinh s6ch fe toan ndo c6 di6m kh6c bi€t nhim ddm bio tinh th6ng nn6t giira cdc c6ng ty con
vd c6ng ty me.

C6c cOng ty con duqc hqp nh6t toan bO kd tu ngiy mua lir ngdy Nh6m cOng ty thuc sr,r n5m quydn
ki6m so6t cOng ty con vi ti6p tUc dugc hqp nhAt cho cl6n ngiry Nh6m cOng ty thLrc sLr ch6m dut quy6n
kiSm soSt O6i vOi c6ng ty con, trir truong hqp quy6n ki6m so6t crira Nhom c6ng ty chi li tam thdi khi
c6ng ty con chi duEc mua vd nim gi0 cho muc dich b6n lai trong thoi gian kh6ng quA 12 th6ng.

Phuong phdp loqitrb giao dich nQi bO

t5t ci cdc s6 du vd c6c giao dich nQi b0, k6 ci c6c khodn lii chua thyc hien phdt sinh trlr c6c giao
dich nOi bO dugc loai tru hodn todn khi hEp nnAt. Cac khodn 16 chua thuc hiQn c0ng duqc loai tru
tren b5o c6o tiri chinh hqp nh6t, tru trudng hqp chi phigiy ra khodn t6 OO XnOng th6 thu hdi.

cAc cHiNH sAcx KE roAN cHU yEu DuEc Ap outtc

Ngoqitg

. Ti gid ip dqng trong kO toan ld t! gia cria Ngin hdng TMCP COng Thuong Viet Nam;

. Ty gia 6p dung khi ghi nhQn vi tt6nh gi6 laitii s6n li ty gi6 mua ngoai tQ;

. T'y gia 5p dung khi ghi nhfn vi tl6nh gid lqi no phditri ld t! gi6 b6n ngoaite.

C6c nghigp vu ph6t sinh bing ngoai t0 duqc hach to6n theo ty gia h6i tlo5i vdo ngiry ph6t sinh nghiQp
vu. Cdc kho6n ch6nh lQch ty gi5 phat sinh trong qud trinh thanh to5n duqc ghi nhf n trong b6o c5o k6t
qud hoqt ilQng kinh doanh h.qp nh6t trong nim. 56 Ou c6c khoin mqc. ti6n, nq phii thu, nq phdi tri
c6 g6c ngoai ie, ngoqi tru s6 du c6c kho6n tri tru0c ctlo ngucri b6n bdng ngoqi tQ,.s6 du chi phi trd
truoc blng ngoai tO vir s6 du doanh thu nhQn truoc bing ngoqi tQ, duEc chuy6n d6i sang d6ng ti6n
hach to6n theo t! gie h6ido6ivdo ngdy lfp bdng cAn d6i k6 to6n hop nnAt. Cnenn Ech ti gia h6i doai
ph6t sinh do d6nh gi5 lai s6 du ngoai t9 cu6i ky sau khi bu tru tdng gidm duEc hach todn vdo k6t qud
kinh doanh hqp nhAt trong ky.

C5c u6c tinh kti toiin

Viec lip b6o cdo tdi chinh hqp nh6t y6u c6u Ban Gi6m ct6c phdi c6 nh0ng udc tinh vd gid dinh c6 dnh
hudng d6n c5c s6 lieu v6 tdri sdn, nE phdi tr6 vi viOc trinh bdy cic tdi sin vd ng ti6m tdng tqi ngdy 31

th6ng 12 ndm2024 c0ng nhu c6c khoAn doanh thu, chi phi cho ndm tdi chinh k6t thtic vio ngdy 31

thang 12 ndm2024. Mic drl c6c udc tinh k6 to5n duqc lQp bing tAt cd su hi6u bi5t cia Ban Gi6m
tlOc vO t6t ci nhOng thOng tin li6n quan c6 s5n tai ngiy lflp b6o c6o tdi chinh hgp nn6t, s6 thuc t6 ph6t
sinh c6 th6 khac voi c5c u0c tinh, gii clinh ilit ra.

Tiiin vi cic khoin tuong duong tiiin

Ti6n vi c6c khodn tucrng duong ti6n bao gOm ti6n mit tai quV, ti6n giti ngAn hdrng.

C5c khodn tuong duong ti6n duEc x5c dlnh phO hEp v0i ChuAn muc k0 to6n s6 24-BAo c6o luu
chuy6n tiAn t0.

3.

3.1.
I
i.,/

s
\

3.2.
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cONG Ty c0 eHAN DATTHICN Lec vA cAc cONG Ty coN
Dla chi: LO CN 8, Ducrng CN 5, KCN S6ng ThAn lll, phuong Phu TAn, thdnh ph6 Th0 DAu Mot,
tinh Binh Duonq, Vi0t Nam
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;lBAN THUYET rr,lrNH BAO CAO TAr CHINH HgP NHAr (ilEP THEO)

3.4. Diu tu tdri chinh :
ii

Diu tu ndm gib d6n ngity ddo han

D6u tu ndm gi0 d6n ngay ddro han g6m c6c khodn nhu cdc khodn ti6n g&i co ky hqn, tr6i phi6u, c6
phi6u uu dai ben ph6t hirnh Oat Ou9c mua lai tai mOt thcvi diSm nn6t Oinn trong tuong lai, c6c khodn
cho vay n5m gi0 cl6n ngdry d5o han voi mqc dich thu l5i hdrng ky, vi c6c khodn diu tu nim gi0 d6n
ngdy dao han kh6c.

Khi co bing chung chic chin cho thAy mOt phin hay todn b0 khodn dAu tu co th6 khOng thu h6i cluqc
thi s6 t6n th6t d6 duoc ghi nh?n vdro chi phi tdi chlnh trong nim.

C5c khodn cho vay dugc ghi nhin theo gi5 g6c.

3.5. No phiithu

Nguy€n tdc ghi nhdn

C5c khodn phdithu duqc trinh bdry theo gia trighis6 c6c khodn phdithu crla kh6ch hdrng vdr c6c khodn
phdi thu kh6c sau khi tru di cdc khodn d!"p phong dugc l6p cho cdc khodn ph6i thu kh6 doi.

Nguy€n tdc dlr phdng nE phdi thu kho ddi

Tai thoi di6m l?p b6o c6o tdri chinh hqp nh5t, Qu Rhdng_nq phdi thu kh6 ddi duEc lQp cho c6c khodn Kt
nEph6ithud6qudhqnthanhto6nvdc6ckhodnnophdithuchuad6nhanthanhto6nnhungc6khd>
ning khOng thu hoi duqc hoic c6c khodn no phdi thu md ngucri nq kho c6 khd ndng thanh to6n do bi
thanh lf , pha sdn hay c6c kho khan tucrng tqr.

Tdng hoqc gi6m s6 du tiri khodn dr,r phong duqc hach todn vdo chi phlqudn l! doanh nghi6p tr6n b6o
cdo k6t qud hoat tlOng kinh doanh hop nh5t.

3.6. Hing t6n kho

Nguyiln tdc ghi nhdn hdng tdn kho

Hdrng t6n kho duqc x6c dinh tr€n co s& gi6 th6p hon gi0a gi6 g6c vdr gi6 tri thuAn co th6 thuc hiOn

duqc.

Gidr g6c hdng t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi cne Oien vd cdc chi phi kh6c d6 mang hdng t6n
kho d6n d0ng di6u kiQn vd ctia di6m hi6n tai c0a ch0ng. Trong trucrng hqp c5c sdn ph6m duoc s6n
xu5t, gidr g6c bao gom t5t cd cdrc chi phi nguyOn vat liQu truc tiOp, chi phi nh6n c0ng trr*rc ti6p vd chi
phi sdn xu6t chung dua tr6n tinh hinh hoat dOng binh thuong.

Chi phi mua cia hang t6n kho bao g6m gi6 mua, cic loai thu6 kh6ng duEc hodn lai, chi phi v6n
chuy6n, b6c xOp, bdo qu6n trong qu6 trinh mua hiing vii cdc chi phi khSc co li0n quan trqrc ti6p d6n
viQc mua hdrng ton kho. Cac kho6n cfriet ffr6u thuong mai vd gidm gii hang mua do hirng mua kh6ng
drlng quy c6ch, phAm chAt ducvc tru (-) kh6i chi phi mua.

Gi6 tri thu6n co th6 thuc hiOn duoc duqc x6c dinh bdng gi6 bdn ucyc tinh tru c6c chi phi uoc tinh d6
hodn thdnh sdn phAm cung chi phi ti6p thi, bdn hang vd phdn ph6i ph5t sinh.

l0
c6

TI
b\

(Xem trang ti1p theo)
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cONG Ty cO nHAN oAr rHrEN Lgc vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN 8, Ducrng CN 5, KCN S6ng Thin lll, phuong Phu TAn, thdnh ph6 Tht] Diu MQt,

tinh Binh Ducvng, Vi0t Nam

BAN THUvET rrarNx BAo cAo rArcHiNH Hgp NHAr FrEp rHEo)

Phuong phdp xdtc illnh gi6 tri hdtng tdn kho

Nh6m c6ng ty 5p dung phuong ph6p kO khai thudng xuyOn d6 hach todn hdng tdn kho v0i gi6 tri duqc
x6c dinh nhu sau:

.l

T

I

:
r(

3.7.

Nguy6n vQt liQu, cOng cg vd dqng cq

Thinh phAm vd chi phi sdn xuAt dd dang

. Nhd crla, vQt ki6n truc

. May m6c thi6t bi

. Phuong tien vQn tditruy6n d6n

. Thiet bi, dung cU qudn lli

- Chi phi mua theo phuong phap binh quAn gia
quyen.

t^- Gia vOn nguy6n vat lieu vd lao dQng tryc ti6p
cQng chi phi sdn xuAt chung c6 li6n quan duqc
phdn b6 dua trOn muc d0 hoat dOng binh thuong
theo phuong phap binh quin gia quy6n.

Phuong phdp lqp d1r ph6ng gidm gi6 hdng t6n kho

Tai ngdy lQp b6o c6o tii chinh hEp nnAt, drr phdng giim gi6 hdng t6n kho duqc trich lQp cho hing t6n
kho bi hu h6ng, k6m phAm cnAt, t6ithdi, ch?m luAn chuy6n vi hing tdn kho c6 gi5 g6c ghitr6n s6 k6
toSn cao hon gii tr! thuAn c6 th6 thuc hiQn dugc.

36 tang ho{c giim dU phdng gidm gi5 hdng t6n kho duEc hach todn vio gi6 v6n hing b6n tr6n b6o
c6o k6t qud hoqt dOng kinh doanh hqp nhAt.

D!,p phOng gi6m gi6 hdng t6n kho duEc thuc hien tr6n co sO tung m{t hdng t6n kho. O6i vOi dlch vu
cung cAp d& dang, vi€c l3p dr,r phdng gidm gi6 hdng t6n kho duEc tinh theo tung loqi dich vu c6 muc
gi6 ri6ng biQt.

Nguy6n liQu, vf,t liQu vi c6ng cu dqrng cqr dr-r tr0 cl6 sr? dUng cho mqc dich sdn xu6t ra sin phAm kh6ng
duqc lQp dr,r phdng n6u sin phAm do ch0ng g6p phAn cAu tao n6n sE duqc b6n bdng ho{c cao hon
gi6 thdnh sdn xuAt c0a sin phAm.

Tdrisin c6 a;nn hou hinh

Tdi sdn c6 Oinn h0u hlnh ituEc th5 hien theo nguyOn gi6 tru di gid tri hao mdn l0y k6.

Nguyfun tdc ghi nhQn vit xdc dlnh gi6 tri ban dAu

Nguy6n gi6 tdisdn c6 dinh h0u hinh bao gdm gi6 mua vd todn b0 c6c chi phi li€n quan kh6c li6n quan
trrfc ti6p d6n viQc dua tdri sdn vdo trqng thdi s5n sdng sr? dung. Trudng hqp mua tAi sdn c6 dinh duqc
kem them thi6t bi, phu tUng thay th6 thi x6c dinh vi ghi nhan ri6ng thi6t bi, phu tirng thay th6 theo gia
tri hqp l1i vir duEc tru (-) kh6i nguyOn gid tdi sin c6 dinh h0u hinh.

Phuong phdtp khdu hao

Nguyen gi6 tAi sin c6 dinh h0u hinh duqc kh6u hao theo phuohg phap dudng thing trong su6t thOi
gian h0u dvng du tinh c0a tii sdn.

Thdi gian kh6u hao udc tinh cho mQt s6 nh6m tii sdn nhu sau:

08 - 20 ndm
04 - 12 ndm
07 - 10 ndm

05 ndm

(Xem trang tiOp theo)
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coNG Ty c0 PHAN DAr rHrEN LQc vA cAc GONG TY coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN Song Th6n lll, phuong Ph[ Tan, thanh ph6 Thtj Ddu Mot,
tinh Binh Ducvnq, Vi0t Nam

,.|

BAN THUYET UrruH BAO CAO TAt CH|NH HqP NHAr FIEP THEO) ;1r

3.8. Tiisdn cti olnn v6 hinh :
a:-.

Tdi sdn cO dlnh v0 hinh dugc th6 hi6n theo nguy6n gi6 tru di gia tri hao mon l0y k6.

Nguy1n tdc ghi nhQn vd xdc dinh gid tr! ban CIiu

Nguy6n gidr ldr toirn bO cdc chi phi md doanh nghiQp b6 ra tt6 co duqc tdri s6n c6 dinfr v6 hinh tinh d6n
thoi di6m dua tdi s6n clo vdo trqng th6i sfr dung theo du tinh.

Nguy€n tdc k6 todn cdc titi sdn c6 ainn v6 hinh

QuyOn s(r dung d1t

Quy6n st} dung d5t Ougc trinh bdy theo nguy6n gi6 tru gia tri hao mon lOy k6. Quy6n s0 dqng d5t co
thoi han dugc kh6u hao theo phuong ph6p ducrng thdng dLla tr6n thcvi gian sr) dung lO det la tt] 39
d6n 48 ndm.

Quyr0n sfr dung OAt vO thoi han khOng trich khSu hao.

^, ; ^Phdn mdm m6y vitinh

Ph6n m6m m6y vi tinh khOng phdi la c6u ph6n khOng th6 thi6u cOa phdn cung thi duqc ghi nhAn nhu
tdri sdn c6 Oinfr vO hinh vdr duoc kh6u hao theo thcvi gian srl dqrng h0u ich lir 6 ndm.

3.9. Thu6 tii sdn 
:\

Phdn toai thu| tdi sdn "3

ThuO tdi chinh ldr thuO tiri sdn m2r b6n cho thu6 co sU chuy6n giao phin l0n rii ro vd lqi ich g5n li6n I T
voi quy6n sd hiru cia tdri sdn cho b6n thu6. fAt cd c6c khodn thuO khac duqc ph6n loai ld thu6 hoat iiAid.ns. .n t

ThuG titi chinh 
,{,

Tdri sdn thu6 tiri chlnh duqc ghi nh6n ldr tdri sin vd ng phdi trd tr6n bdng c5n d6i ke to5n hop nfr6t vOi '?
cung mQt gidr tri bdng voi gi6 tri hqp lf cia tdi sdn thuO tai thcvi diOm khoi ddu thuO tiri sdn.

NOu gi5 tri hqp lyi cria tai sdn thuO cao hon gi5 tri hiQn tai c0a khodn thanh to6n ti6n thuO t6i tni6u cho
viec thu0 tdri sdn thi ghi nhin theo gia tri hiQn tai crla khodn thanh to6n ti6n thuO t6i tni6u.

Khodn thanh to6n ti6n thue tiri sdn thud tdi chinh duqc chia ra thirnh chi phi tdi chinh va khodn phii
trd nq g6c. Ch.i phi tiri chlnh duoc tinh theo tung ky k6 toan trong su6t thoi han thu€ theo ti l0 15i suSt
cO dinh tr6n s6 du no con lai cho m6i ky kO to5n.

C5c tdri sdn di thuO tdri chinh ducvc khAu hao theo phuong phap ducrng thing theo thcrigian h0u dqrng

ucyc tinh tuong tu nhu 06i vOi tiri sdn thuOrc sd hiru cOa Nh6m cOng ty hoic theo thoi han thuO, trong
truong hop thcrigian ndy ngSn hon, cu th6 m6y moc, thiet bi litT2thAng.

ThuO hoqt dQng

C6c khodn thanh todn ti6n thu6 hoat dOng dugc ghi nhdn ld chi phi sdn xuAt, kinh doanh theo phuong
ph6p duong th5ng cho su6t tncvi han thu6 tiri s6n.

(Xem trang ti6p theo)
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3.10. Cho thu6 tiri sin

Tdi sin cho thu€ hoqt dQng tluqc ghi nhin tr6n bdng cAn d6i k6 to6n theo c6ch phAn loai tdi sdn cOa
Nhom COng ty.

Chi phi trgc ti6p ban dAu tl5 tao ra doanh thu tu nghiep vu cho thuO hoat ttQng duEc phin b6 dAn vdo
chi phi trong su6t thoi han cho thu6 theo thdi han c0a hop ddng thuO. Doanh thu cho thu6 hoat dQng
dugc hach todn vio b6o c5o k6t qud hoat dQng kinh doanh trong k!'theo phuong phap dudng thing
trong su6t thdi han thu6, khOng phU thuOc vio phucrng thr?c thanh to6n.

KhAu hao tii sdn cho thu6 hoat dOng duEc thuc hiQn tr6n ccv s& nh6t qudn v0i chinh s6ch khAu hao
crla b6n cho thu6 5p dung 06ivOi nh0ng tdi sin tuong tqr.

3.11. ait eEng sin diu tu

g5t OOng sdn tliu tu duEc th6 hiCn theo nguy6n gi5 tru di gi6 tri hao mdn lOy k6. 
\\
\

Nguydn tdc ghi nhln bdt dQng sdn diu tu

Nguy6n gia b5t tlQng sdn dAu tu lir toin bO c6c chi phi bing ti6n ho{c tuong duong tidn md doanh
nghiOp ph6i b6 ra hoic gia tri hqp lyi crla c6c khodn dua ra d6 trao d6i nnam c6 dugc bAt dQn_g s6n
dAu tu tinh d6n thcri di6m mua hoic x6y dqrng hinh thdrnh OAt OOng sAn dAu tu d6. Nguy6n gi6 c0a b6t
dQng sin dAu tu bao g6m ci cdc chi phi giao dich li6n quan trqtc ti6p ban dAu.

Phuong phdp khdu hao bdt dQng sdn dAu tu

gAt eQng sdn dAu tu dugc khSu hao theo phucrng phap duong thing. ,*

ie\
Thoi gian kh5u hao u0c tinh cho mQt s6 nh6m OAt Oong sdn nhu sau: . \t\

I 'l*
. Nhd crla, v?t ki6n trUc 10 - 20 nim A" /.:. Quy6n sir dung dat 39 - 42 ndm vy.sl

,1so//
ViQc chuy6n tu bat dOng sdn chO sd h0u su dqng thdrnh bAt OOng sdn diu tu (BDSDT) hoic tu BDSDT9
sang b6t dQng sdn chrl sd h0u sir dqrng hay hdng t6n kho chi khi c6 sw thay d6i v0 muc dich sfr dung
nhu c6c truong hqp sau:

. Bet dQng sdn chO sd h0u srl dung chuy6n thirnh BDSDT khi chO sO h0u t<6t tnr:c s& dqrng tii sin
do vd khi b6n khAc thu6 hoat dOng;

ViQc chuy6n CI6i mUc dich srl dung gi0a BDSDT vdi b6t dQng sAn ch0 sd h0u srl dUng hoic hdng t6n
kho khong lirm thay A6i gia tri ghi s6 crla tdi sdn duqc chuy6n 06i va khOng ldm thay d6i nguy6n gi6
cOa bAt dOng sdn trong viQc x6c dinh gi6 tri hay d6 tap bio c6o tAi chinh.

3.12. Chi phi xiy dr,rng co bin dO dang

Cdrc tiri sdn dang trong qu5 trinh x6y drTng phgc vu muc ttich sdn xuAt, cho thu6, qudn tri hoic cho b6t
ky muc dich niro kh6c duEc ghi nhfn theo gi5 g6c. Chi phl niry bao gdm chi phi dich vu vi chi phi l6i
vay c6 li6n quan cluEc hach to6n phir hgp v0i chinh s6ch kO toan cOa Nh6m COng ty. ViQc trich khAu
hao cOa c6c tiri sdn ndry duEc 6p drJng gi6ng nhu v0i c6c tAi s6n kh6c, Uit OAu tu khi tai sin d vdo
trqng th6i s5n sdng srl dqrng.
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3.13. Chi phi tri tru6c

Chi phi trd trucvc bao gOm cdc chi phi trd trucrc ngin han vd chi phi trd truoc dai han tr6n bdng cdn
d6i ke to6n hop nh5t va chr3 y6u ld chi phl lien quan d6n gi5 v6n c6ng cgr, dqng cu vd tiOn thue det tra
trucrc,... C6c khodn niry duqc ph6n b6 trong thcri gian trd trucvc cria chi phi ho{c trong kho6ng thoi
gian md loi lch kinh tO duqc du ki6n t?o ra.

C6c loai chi phi sau il6y duqc hach todn vdo chi phi trd trucvc ddi han d6 ph6n O6 Oan viro k6t qud
hoat dOng kinh doanh hop nhAt:

- r ' ^ det, thu6 co scr ha tAng, thue tdi sdn c6 dinh trd truoc duqc phin b6 theo thoi han thu6! lten tnue
ld 43 nim;

. Cong cu, dung cu duqc ph6n b6 dAn tu 01 th6ng d6n 36.

Ti6n thue OAt trd truoc bao g6m s6 du chua phdn b6 fret c0a khodn ti6n thu6 d6t da trd theo ho,p d6ng
thuO cl5t. C6c khodn tiOn thuO 05t tr6 truoc noi trOn duoc ghi nhQn nhu chi phi trd truoc ddi han vd
duqc ph6n b6 v?ro chi phi trong thcri gian con lai c0a hop dOng thuO theo quy dinh cria ThOng tu s6
4512013/TT-BTC do BO Tdri chinh ban hdrnh vdro ngdy 25 th6ng 4 ndm 2013 hucrng d5n vO vi6c qudn
l!, sir dung vd trich khAu hao tdi sdn c6 0inn.

3.14. Nq phiitri

Ncr phdi trd duqc ph6n loai la phdi trd ngucri b6n vd phditrd khdrc theo nguyOn tic: Phditrd ngucri b6n
ldr khodn phdi tr6 co tinh ch6t thuong mqi phat sinh tu giao dich mua b6n hdng hoa, dich vu, tdi sdn
vd nguoi ban ld dcyn vi ctQc lip voi nguoi mua; C5c khodn phdi trd con lai duqc phdn loai lit phdi trd
khAc.

C5c khodn no phdi trd duqc theo d6i theo ky hqn g6c, kV han con lAi tai thoi diSm b6o c6o, theo
nguy6n tQ vd theo tung d6i tuqng.

Nq phdi tr6 duqc ghi nhqn khOng thAp hon nghia vr,r phdi thanh to6n.

3.15. Chi phi divay

-t,Tdt cd cdc chi phi l5i vay khdc duqc ghi nhAn vao k6t qud hoat dQng kinh doanh hqp nhAt khi ph6t
sinh.

3.16. Chi phi phditri

C6c khodn chi phi phdi trd duqc ghi nhQn cho gi6 tri phdi trd trong tucrng lai li6n quan d6n hdng hoa,
dich vu d6 nhan duqc tu nguoi bdn trong k!, b5o c6o nhung thUc t6 chua chitrd do chua c6 hoa dcvn

hoic chua d0 ho so, tai lieu k6 toan, duqc ghi nhan vdo chi phi sdn xu6t, kinh doanh cOa k!, b6o c6o.

(Xem trang tiOp theo)

:l

l

)
I

03

)tt
6t
il

S\g

17

.7
t
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3.'17. Ngutin v6n ch0 s& hiru

V6n gop cia chi sd h&u

V6n g6p cOa chri s& h0u ducrc ghi nh?n theo s6 v6n thqc gop cia chO sd h0u.

Thfrng dw v6n c6 phin

Thang du v6n c6 phAn duqc ghi nhin theo ph6n ch6nh l6ch gi0a gi5 phdrt hdnh vd mQnh gia c6 phi6u,
chOnh l6ch giOa gi5 mua lai c6 phi6u quy vdr gi6 tai ph6t hanh c6 phi6u qu!.

C6 phi6u qu!'

C6 phi6u quy tluqc ghi nhQn theo gidr mua vd duqc trinh bdry nhu mOt khodn gidm v6n chrl s& hCvu

tr6n bdng cAn d6i t<6 toan hop nh6t.

c6 t*c

C6 t*c duqc ghi nh6n lir mOt khodn phdi trd trong nim vdo ngdy cOng b6 c6 t*c.

Phdn ph6iloinhuQn

Lgi nhuin thuAn sau thud thu nhdp doanh nghiOp co th6 duqc chia cho cdc c6 OOng sau khi dugc Dai
. ^. -l I -^hOi dong c6 dOng thOng qua vd sau khi da trich lAp c6c qu! dqr phong theo Di6u l0 vd theo cdc quy
dinh c0a ph6p ludt Vi€t Nam.

3.18. Doanh thu vi thu nhip khic

Doanh thu bdn hdng

Doanh thu b6n hdng ilugc x6c dinh theo gi6 tri hqp lf cria c6c khodn cl6 thu hoic s6 thu duqc. Trong
hAu h6t c6c truong hgp doanh thu duqc ghi nhQn khi chuy,Sn giao cho nguoi mua phin lcvn rOi ro vdr

loi ich kinh t6 g5n li6n voi quy6n sd huu hdng hoa.

Doanh thu cung cip dich vqt

Doanh thu cung cAp dich vu duEc ghi nh.Qn khi ket qu6 cia giao dich d6 dugc x6c dinh mQt cdrch ddng
tin c6y. Trucrng hqp giao dich v6 cung c6p dich vu liOn quan d6n nhi6u ky thi doanh thu duqc ghi nhqn
trong ky theo k6t qud phAn cOng viQc hodn thdnh vdro ngdy lqp bdng cAn tl6i t<6 toan hop nhAt c0a ky
d6.

Lditi6n gui

Lii tir3n giri dugc ghi nhQn tr6n co sd d6n tich, duqc xac dlnh tr6n s6 du c6c tai khodn ti6n g&i v2r 15i

suAt ap dqng.

Thanh ly, nhuqng bdn tdi sdn c6 dinn

Thu nhQp tu thanh l!, nhuqng b6n tdri sdn c6 dinh lir ph6n ch6nh lOch gi0a khodn thu tu viQc thanh l!,
nhuong b6n tai sdn c6 dinh cao hon gidr tri con lai cia tdri sdn c6 0inn vi chi phithanh lf.
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3.19. C6c khodn giim trir doanh thu

Cdrc khodn gidm tru doanh thu g6m: Chiet kh6u thucrng mqi, gidm gi5 hdng bdn vd hdng b6n bitrd lai.

C6rc kho6n gidm tru doanh thu ph6t sinh cung k!,tieu thu sdn phAm, hdng hoa dich vu duqc di6u chinh
gidm doanh thu crla k!, phat sinh; Cdc khodn gidm tru doanh thu ph6t sinh vdo ky sau nhung trucrc
thoi di6m phat hdnh b6o cdo tiri chinh hqp nhSt thi duoc di6u chinh gidm doanh thu crla kV lQp b5o
c5o; C6c khodn gidm tru doanh thu ph6t sinh vdro ky sau vd sau thoi tli6m phdrt hinh b6o c5o tdi chinh
hqp nhSt thi duqc di6u chinh gidm doanh thu cOa klr phat sinh khodn gidm tru.

3.20. Gi6 v6n hdrng bin

Gidr v6n hdrng b5n vdr cung c6p dich vu la t6ng chi phi ph6t sinh cia thdnh phAm, hdng hoa, dich vu
b6n ra trong ky theo nguy6n t5c phn hop voi doanh thu. C6c khodn chi phi vuqt tr6n muc binh thucrng
cia hdng t6n kho duoc ghi nhQn ngay vdo gi5 v6n hdng b6n.

3.21. Chi phi tii chinh

Chi phi tdi chinh phdn 5nh nh0ng khodn chi phi ph6t sinh trong ky chO y6u bao g6m chi phi di vay
v6n, 16 ty gia h6i a,oai.

3.22. Chi phi b5n hing vi quin li doanh nghiGp

Chi phi ban hdrng phdn anh c6c chi phi thqtc t6 phat sinh trong qu6 trinh b6n s6n ph6m, hdng hoa,
cung c6p dich vu, bao g6m c5c chi phi qudng cdro sdn ph6m, chi phi bdo quin, itong g6i, vQn chuy6n,...

Chi phi qudn lyi doanh nghiQp phin 6nh cac chi phi quin lf chung cOa doanh nghiQp gOm cdc chi phi
ve luong nhdn vi6n b0 phan qu6n lf doanh nghiQp (ti6n lucrng, ti6n c6ng, c6c khodn phu cAp,...); bdo"r - ' ^ 'cdo hi6m y te, finn phi cOng dodn, bdo hi6m thAt nghiOp crla nhAn vi6n qudn lf doanhntem xa nor, I

nghi6p; chi,phiva.t lieu vdn phong, cOng cq lao dOng-, kh5u hao TSCD dung cho qudn lf doanh nghiOp;
ti6n thu6 d6t, thue mon bdi; khodn lap drr phong phdithu kho iloi; dich vu mua ngodi (diQn, nucrc, diQn
thoai, fax, bdo hi6m tdrisdn, ch6y n6,...); chi phl bdng ti6n khac (ti6p kh5ch, hOi nghi kh5ch hdng,...).

3.23. Thuii

ThuO thu nhqp doanh nghiQp

Chi phithu! thu nhap doanh nghiep INDN) hien hdnh

Chi phi thue TNDN hi6n hdrnh duqc x6c dinh tren co sd thu nh6p tinh thuO vd thuO su5t tnue TNDN
trong ndm hiQn hdnh ld20o/o.
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Chi phf thud TNDN hodn tai

Chi phi thue TNDN hoin lai duqc x5c dinh tr6n co sd s6 ch6nh lQch tam thdi duEc kh6u tru, s6 ch€nh
lech tam thdi chiu thu6 vir thu6 su6t thuC TNDN du tinh sE 6p dqrng cho nim tAi sdn duEc thu ndi nay
nq phii trd dugc thanh to6n, dua tr6n c6c muc thu6 suAt (vd c6c lu4t thu6) c6 hiOu luc tai ngiy k6t
th0c ndm tii chinh.

Thu6 thu nhSp hoin lai phdi trd phdi duqc ghi nh?n cho t5t cA cac khodn chOnh lech tam thdi chiu
thu6, ngoqitru:

. Thu6 thu nhQp hoSn lai phdi tr6 ph6t sinh tu ghi nhQn ban diu crja mQt tdi sdn hay nE phdi tr6 cia
mQt giao dich md giao dich niy kh6ng c6 dnh hu0ng d6n lqi nhuin kC toen hoic lqi nhuQn tinh
thue thu nhip (hoNc 16 tinh thue) tai thdi di6m ph6t sinh giao dich;
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. C5c ch6nh lech tam thdi chiu thu6 g5n li6n v0i cic khodn dAu tu vdo c6ng ty con, chi nh6nh, c6ng
ty li€n k6t vd c6c khodn v6n. g6p li6n doanh khi c6 khd ning ki6m sodt thdi gian hodn nhQp khodn
ch€nh lech tam thcvi vd chic chin khodn ch6nh lech tam thdi sE kh6ng duEc hodn nhfp trong
tuong lai c6 th6 du do5n.

Tdisdn thu6 thu nhQp hoSn laidugc ghi nh?n cho tAt cdcAc ch6nh lech tam thdi dugc khAu tru, gi6
tri dugc khAu tru chuy6n sang c6c nim sau crla c6c khodn t6 tinn thu6 vd cic khodn uu dii thu6 chua
sCr dung khi chSc chin trong tu_ong lai sE c6 lEi nhufln tinh thu6 d6 srl dqng nh0ng ch6nh lQch tam
thdi ituqc kh6u tru, c6c khodn 16 tinh thu6 vdr c6c uu clSi thu6 chua sir dqrng ndy, ngogitru:

. Tdi sdn thu6 hodn lai ph6t sinh tu ghi nhQn ban tl6u cOa mOt tii sin hoic nE phdi tri tu mOt giao
dich md giao dich ndy khong c6 dnh huang d5n lqi nhuan k6 toan hoic lqi nhu?n tinh thu6 thu
nhap (15 tinh thu6) tai thdi di6m giao drch;

. Tdi sdn thu6 hoin lai cho t5t c6 c6c ch6nh lech tam thdi duqc kh6u tru phdt sinh tu c6c khodn
-ldAu tu v?ro cdc c6ng ty con, chi nhdnh, c0ng ty li6n k5t vd c6c khoin v6n g6p li€n doanh chi tluEc
ghi nhf n khi chic ch5n ldr chOnh l€ch tam thoi s6 duqc hoin nhAp trong tuong lai c6 th6 dU doin
duqc vi co lqi nhuin chiu thu6 tt6 s0 d\ing dugc kho6n ch6nh lOch tam thdi d6.

Gi6 tri ghi s6 cOa tdi sin thuO thu nhQp doanh nghi6p hoin lai duqc xem xet lai vdo ngiy kOt th0c k!'
t6 toan va duqc ghi gidm d6n muc bdo ildm chic chSn co ctO lqi nhuin tinh thud cho ph6p loi ich cOa
mOt phAn hoic tobn b0 tdri sin thu6 thu nhfp hoSn lai duEc s0 dr,rng. Cdc tai sin thu6 thu nh?p doanh
nghiep hoin.lai chua ghi nh6n trucvc dAy duqc xem xet lai vdo ngdy X6t tnUc k!, k6 to6n vdr duEc ghi
nnan tni chSc chSn c6 tll lgi nhuOn tinh thu6 d6 c6 th6 s0 dqrng c6c tdi sdn thu6 thu nhfp hoSn lai
chua ghi nhfn niy.

Thu6 thu nhip hien hdnh vd thu6 thu nhQp hoin lai duqc ghi nhQn ldr thu nh?p hay chi phi d6 tlnh lii,
16 cia klr ph5t sinh, ngoqi tru trudng hop thu6 thu nhip ph6t sinh tu mOt giao dlch hoic sU ki6n duEc
ghi nhQn truc tiep vio v6n chrl sO h0u trong ciing k!, hay mQt k!' khdc.

Nh6m c0ng ty chi duEc bir tru tiri sin thu6 thu nhQp hodn lai vir thu6 thu nhQp hodn lai phdi trd khi
Nh6m cOng ty c6 quy6n hqp ph6p dA bii trLr gi0a tiri sin thu6 thu nh?p hien hdnh v0i thuS thu nhQp
hi0n hirnh pnai nQp vd c6c tiri sdn thu6 thu nhfp hoin lai v0i thu6 thu nhfp ho6n lai phdi trd li6n quan
Cl6n thu6 thu nhQp doanh nghi€p duqc quin l1i bdi cirng mQt co quan thu6 vd Nh6m c6ng ty drf dinh
thanh to6n thu6 thu nh?p hiQn hdnh ph6i trd vir tdi sin thu6 thu nh?p hi6n hdrnh tr€n co sO thuAn hoic
thu h6i tiri sin d6ng thoi vdi viec thanh to6n no phii tri trong tung ky tuong lai khi c6c khodn trqng
y6u c0a thu6 thu nhQp hoin lai phii tr6 hoic tdi sdn thu6 thu nhQp hoin lai tlugc thanh to6n hoic thu
h0i.

Thu6 gi6 tr! gia tdng

Thur3 gi6 tri gia ting cOa c6c hdrng h6a vdr dich vu do Nh6m C0ng ty cung c6p duqc tinh theo c6c muc
thu6 nhu sau:

. T6n, thep xu5t khAu: 0%

. Ti6n di6n: 10%

. S6n phAm vd t6n, thep: 10%

. Dich vu cho thu€: 10%

. C6c dlch vu khAc.10%.

.J

l

s
J
I

0)

I

(Xem trang ti6p theo)

20



cONG Ty c0 eHAN DAr rHtEN Lgc vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN Song ThAn lll, phuong Phrl TAn, thdnh ph6 Th0 DAu MOt,

tinh Binh Duong, ViOt Nam

BAN THUYET TTIII.ITI BAO CAO TATCHINH HqP NHAT (flEP THEO)

Ri6ng cho ndm2024, theo Nghictinh s6 94t2023tND-CP ngdy.28 thang 12 nim 2023 ctja
quidinh chiti6tthi hdrnh Nghiquy6t s611012023/QH15 tluqc Uy ban Thucrng vu Qu6c hqi

l7o chungdry 29 th6ng 11 ndm 2023, Nhom COng ty dugc dp dqng muc thu6 suit thu6 GTGT tngdry 29 th6ng 11 ndm 2023, Nhom COng ty dugc dp dqng muc thu6 suit thu6 GTGT 8% cl
nhom hang h6a vir dich vu theo quy dinh k6 tu ngdy Ol th5ng 01 nim 2024 ddn h6t ngdy 30
ndm 2024 vd theo Nghi dinh s6 tZtZOZqtND-CP ngay-30 thdng 06 ndm 2024 coa Chinh phq qy
chitietthi hanh Nghi quy6t s6l+ztzoZ+/QH15 tluqc Uy ban Thucrng vu Qu6c hOith6ng qud
thdng 06 ndm 20i4, Nl"r6m Cong ty duqc 5p dung muc thu6 su6t tnue CfCf 8% cho
nang noa va dich vU theo quy dinh k6 tu ngdy 01 thdrng 07 ndm.2O24 ddn.hr3t ngay 31

2024. Cv th6, c6c hdng ho5, dich vu sau dAy duqc 5p dung thu6 su6t thue GTGT B%:

. Ti6n dign: 8%. Cdc dich vu kh6c: 8%.

Cdc logithud khec

Ap dung theo c6c luit thu6 hien hdnh taiVigt Nam.

Cdc b6o c6o thu6 c0a c6c c6ng ty trong Nh6m c6ng ty sE chlu sU ki6m tra c0a co quan thu6. Do vi€c
6p dgng.lu?t vir c6c quy ilinh_vd tnu6 O6i v0i nhidu loqi giao dich kh6c nhau c6 th6 ctugc giii th.ich

theo nhi6u c6ch kh6c nhau, d5n tl6n s6 tnu6 duqc trinh biy tr€n b6o c6o tii chinh hEp nhAt c6 thd bi

thay d6i theo quy6t ttinh cu6i cr)ng cOa co quan tnu6 O6i v0i bdo c6o thu6 cOa c6c c6ng ty trong Nh6m
c6ng ty.

3.24. Liico bin tr6n c6 phi6u

Lai co bdn tr6n c6 phi6u duqc tinh bing c6ch chia lqi nhufln sau thu6 hEp nh6t c0a Nh6m c6ng ty
sau khi trich qui khen thu0ng, ph0c lgi cho t6ng s6 binh qudn s6 c6 phi6u pn6 tnOng luu hdnh trong
ky, khOng bao gOm s6 c6 phi6u duqc Nh6m cOng ty mua lai vd gi0 ldrm c6 phi€u ngin qu!.

3.25. Liisuy giim trGn c6 phi6u

L6i suy gi6m tr6n c6 phi6u duqc tinh bdng clch chia lEi nhuin sau thu6.hon lnAt cOa Nh6m c6ng ty
sau khi frich qu! khen thudng, phric lqi cho t6ng s6 binh quAn s6 c6 phi6u ph6 thOng luu hinh trong
kV vi t6ng s6 c6 phi5u pn6 thOng du ki5n duEc phdt hdnh th6m, kh6ng bao gdm s6 c6 phi6u duqc
Nh6m cOng ty mua laivd giir lim c6 phi5u ngdn qu!.

3.26. B5o cio b9 phqn

Mgt bO phin ld mOt hgp phAn c6 th6 x6c dinh ri€ng biet c0a Nh6m c6ng ty tham gia vdo qu6 trinh sdn
xu{t hoac cung c6p sdn phAm, dich vU ri6ng 16, mQt nh6m sin phAm hoic dich vu c6 li6n quan (b0
phfn theo linh vtnrc kinh doanh), hoic tham gia vdo qu6 trinh sAn xu6t ho{c cung cAp sdn pn5m, dich
vr; trong mOt m6i truong kinh t6 cU th6 (b0 phQn theo khu vqrc dia lf), m6i b0 phfln ndy c6 rrli ro vi lEi
ich kinh t5 fnac biOt voi c6c bO phQn kinh doanh khdc hoic kh6c v0i c6c b0 phin kinh doanh trong
c6c m6itrudng kinh t6 khac.

3.27. G5c b6n li6n quan

C6c b6n li6n quan li c6c doanh nghiQp, cAc cA nh6n, trLrc ti6p hay gi6n ti6p qua mQt ho{c nhi6u trung
gian, co quy6n ki6m so6t Nh6m cOng ty hoic chiu su ki6m so6t cOa Nh6m c6ng ty, hofc cr)ng chung
iu ki6m sodt v0i Nh6m c6ng ty. COng ty liOn k6t, cdic cA nh6n trlrc ti6p hoic gi6n ti6p ndm quy6n bi6u
quyet cOa Nh6m cOng ty d6n tt6n co dnh huOng il6ng k6 e6i vOi Nh6m c6ng ty, nh0ng nhAn sq qudn
lf ch0 ch6t bao g6m c6c gi6m d6c, cdc cAn bQ tti6u hinh c0a Nh6m c6ng ty, nh0ng thdnh vi€n mit
thi6t trong gia dinh c0a cic c6 nhdn ndy ho{c c6c c6ng ty lien k6t vdi c6c c6 nh0n niy c0ng tluqc coi
ld c6c b6n li6n quan.

ph0
qua
[, s6

inh
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cONG Ty c0 eHAN oAr rHrEN Lec vA cAc cOruc ry coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN Song Thin lll, phucrng Ph0 Tdn, thdnh ph6 Thlj Diu MOt,

tinh Binh Ducvng, Viet Nam

BAN THUYET rUrNX eAO CAO TATCHiNH Hgp NHAr (TrEP THEO)

THONG TrN BO suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAy rREN BANG cAtt oOt xE roAu
HgP NHAT

Ti6n vir c5c khoin tuong ducrng tiiin

.)

,"1

I

.l\

4.

4.1.

4
00

0l
6
TI

:\
'/ ti4.2.

T4i ngiy
31t1212024

VND

Tqi ngiy
01t01t2024

VND

Ti6n mat
Ti6n giri ngin hdrng khong kV han

c0ng

Phii thu ngin han c0a khich hing

Ph6i thu khach hang ld c6c b6n li6n quan - Xem th€m
MUc 8

Phdi thu tu kh6ch hdng:

COng ty TNHH Co,khi Xay dqng vd BAt dQng sdn
Thi6n LOc
COng ty TNHH MOt Thdrnh Vi6n Sdn xu6t va D6u tu
Thep An Binh
COng ty TNHH MOt Thirnh Vien Sdn xu6t va D6u tu
Duc Long
Cdc khach hdng kh6c (-)

cqng

4.513.620.649 __?9t9149!.64q_

86.425.800
4.427.194.849

3.749.528.088
22.515.167.560

T4i ngiy
31t1212024

VND

Tqi ngiy
01t01t2024

VND

10.079.566.663 12.211.769.659

139.257.342.676

87.722.646.265

62.195.371.620
5'1.927.865.335

172.987.513.242

62.816.725.639

31.784.410.375
60.917.594.002

351.182.792.559 340.718.0'.t2.917

(.)Tai ngity 31t121202a, phiti thu c6c khich hdng kh6c c6 s6 du m6i fnacn hdng du0i 10% t6ng s6
phii thu ngin hqn cOa kh6ch hirng.

(Xem trang tilp theo)
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cONG Ty cO eHAN DATTHTEN Lec vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN S6ng Thin lll, phuong Phtl TAn, thdrnh ph6 Th0 DAu MQt,

tinh Binh Ducvnq, ViOt Nam

4.3.

BAN THUYET rrilNn BAO CAO TAtCH|NH HqP NHAT OIEP THEO)

Tri tru0c cho nguoi b5n ngin hqn

Tai ngiy
31t1212024

VND

Tqi ngiy
01t01t2024

VND

Trd truoc cho ngucri ban ld b6n li6n quan - Xem th6m
Muc 8

COng ty TNHH Co khi X6y drxng vd BAt dQng sdn
Thien LOc

Cong ty TNHH MTV Sin xu6t va DAu tu Duc Long

C5c nhir cung c6p kh6c (.)

GQng 22.486.896.335 57.650.578.651

77.064.800

9.938.281.519
7.010.391.278
5.461 .158.738

55.235.000.000

2.415.578.651

i

lr

F

;l

=i):Kho6n tri trudc cho ngudi b6n chrj y6u ld thanh to6n trudc cho viQc xAy dyng c6ng trinh nhd xudng
vd mua slm he th6ng m6y m6c thiet bi.

(.)Tai ngdy 31112t2024, m6i khodn tri tru0c cho c5c nhd cung c6p kh6c c6 gi6 tri nh6 hon 10% t6ng
s6 tri trudc cho ngudi b6n ngin hqn.

(Xem trang ti6p theo)
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cONG Ty c0 nHAN DATTHIEN Lgc vA cAc cOttc ry coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN S6ng Thin lll, phuong Ph[ T6n, thdnh ph6 Thrl Diu MQt,

tinh Binh Duonq. Vi6t Nam

BAN THUvET urun BAo cAo rArcHiNH HEp NHAr (TrEp rHEo)

4.9. Ting, giim tii sin ci5 dlnh v6 hinh

Quyiin srl dqng Phin miim m6y . a
Khoin mgc d5t tinh T6ng cgng :

I

Tqi ngiy 3111212024

Gi6 tri hao mon l0y k6:

Tqi ngdy 0110112024
KhAu hao trong ndm
Chuy6n sang B6t ilQng sdn
d6u tu

Tqi ngiy 311'1212024

285.693.708

(5.253.760.403)

VND
t

11

Nguy6n gia: 
..,1

Tai ngay O1tO1t2O24 11.240.727.730 574.800.000 11.815.527.730 t'

Chuy6n sang B6t tlQng sdn 't)
d6u tu (11.240.727.730) - (11.240.727.730) .:

574.800.000 574.800.000

4.968.066.695 574.800.000 5.542.866.695
- 285.693.708 a=

.i6 I

- (5.253.760.403)

574.800.000 574.800.000 PH

t,
)t!

\

Gid tricon lai:

Tai ngdy 0110112024 6.272.661.035

lilEl

"'-'-
'4C1-

6.272.661.035

Tai ngiy 3111212024

Nguy6n gia TSCD v6 hinh cu6i nam d6 khAu hao h6t nhung v5n con s[r dung la 574.800.000 VND.

(Xem trang ti€p theo)
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cONG Ty cO eHAN DATTHIEN Lec vA cAc cOruc ry coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN Song ThAn lll, phucrng Phrl Tin, thdnh ph6 Thti DAu MQt,

tinh Binh Ducvng, Viet Nam

BAN THUYET mrruH BAO CAO TATCH|NH HgP NHAr (T!EP THEO)

4.10. Ting, giim tii sin c6 ellnh thuo tii chinh

Khoin mgc M5y m6c, thiCt b!

VND

Nguy6n gi6:

Tai ngdy 0110112024

Tqi ngiy 3111212024

Gia tri hao mon l0y k6:

Tai ngdy 0110112024
KhSu hao trong ndm

Tai ngiy 3111212024

Gid tri con lai:

Tai ngdy 0110112024

Tai ngiy 3111212024

Chi phithu6 dAt trd truoc mOt (1) l3n cho nhi,0u k!,(.)
COng cq dung cqr xu5t dirng
C6c khodn kh6c

c0ng 37.352.343.748 39.273.347.055

30.730.344.077

30.730.344.077

8.404.431.885
5.948.935.510

14.353.367.395

22.325.912.192

b
\
rY
iN

r0r

4
16.376.976.682

Sau khi Nhom c6ng ty hodn thdnh moi nghia vU theo c6c hqp d6ng thu6, B€n cho thu€ sE b6n lai tdi
sin cho thu6 vd chuy6n giao quydn sd h0u tdi sdn cho thu6 cho Nh6m c6ng ty.

Nguy6n gi6 TSCD thu6 tii chinh di kh6u hao hdt nhung v5n cdn srl dung la 1.095.606.960 VND.

4.11. Chi phi tri trudc ddri hln

Tqi ngiy
31t',t212024

VND

Tqi ngiy
0'1t01t2024

VND

34.284.183.139
2.754.361.959

313.798.650

35.426.962.675
3.172.958.882

673.425.498

(.) Ti6n thuO clSt trd trudc lir ti6n thuO tlAt tqi Khu COng Nghi€p S6ng ThAn lll theo c6c hEp it6ng thuO
05t voi thoi han thu6 den nim 2055.

Tqi ngiy 31 thdng 12 ndm 202a, giA tricdn laicrla quydn srl drJng 05t tnue d34.284.183.139 VND,
dd duEc dnng d6 th6 ch6p cho khodn vay - Xem th6m Muc 4.18.
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coNG Ty Co PHAN DAr rHrEN LQC VA CAC CoNG TY CON
Dia chi: LO CN 8, Ducrng CN 5, KCN Song ThAn lll, phuong Ph0
tinh Binh Duong, Vi6t Nam

Tdn, thdrnh pn6 fnri Diu MOt,

BAN THUYET TIIIT.IH BAO CAO TAI CHiNH HgP NHAT (TIEP THEO)

4.12. Ting, giim bit dQng sin tliu tu cho thu6

Khoin mqc

Nguy6n gi6:

Quy6n sr) dung dAt
Nha

c0ng

Gi6 tri hao mon l0y k6:

Quydn sfr dung d6t
Nha

cQng

11.240.727.730 11.240.727.730
8.686.782.661 8.686.782.661

Tai ngiy
31t12t2024

VND

Ting trong
nim
VND

Giim trong
nim
VND

Tqi ngiy
01t01t2024

VND

19.927.510.391 19.927.510.391

5.253.760.403
5.089.951.522

5.253.760.403
5.089.95'1.522

10.343.7',11.925 10.343.711.925

Gi6 tri con lqi:

Quy6n s(} dung ar5t 5.986.967.327
Nha 3.596.831 .139

cQng 9.583.798.466

Gi6 tri cdn lai cu6i nam crla b6t dQng sdn tlAu tu di duEc dUng d6 th6 ch6p, cAm c6 ddm bio cho c6c
khodn vay ld 1.265.843.837 VND - Xem th6m MUc 4.18.

C5c kho6n doanh thu cho thu6 vi chi phi hoat dOng li6n quan O6n b5t dQng sdn diu tu nhu sau:

Nim 2024
VND

Thu nhqp cho thu6 O5t OOng sin diu tu
Chi phi hoqt tlQng kinh doanh trr,rc ti6p cOa c6c U3t dQng sin il6u tu tao thu
nhfp cho thu6 trong nim

11.345.487.628

825.519.084

Tqi ngary b6o c6o, Nhom c6ng ty chua x6c dinh duoc gi6 tri hqp lyi cia bAt dQng sdn d6u tu n5m giO
d6 cho thuO d6 thuy6t minh trong b6o c6o tdri chinh hqp nh6t do Chu5n mr,rc K6 to5n ViQt Nam, Ch6
d9 Ke to6n Doanh nghiQp ViQt Nam hiQn chua c6 huong d5n v6 cdrch tinh gia tr! hqp l! sr? dUng cac
kV thuat dinh gi6. Gi5 tri hqp l17 cia c5c OAt dEng s6n diu tu ndy c6 th6 kh5c vcyi gidr tri ghi s6.

(Xem trang tiOp theo)
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cONG TY cO PHAN DATTHIEN Lec vA cAc
Dia chi: LO CN 8, Ducrng CN 5, KCN Song ThAn
tinh Binh Duong, ViOt Nam

CONG TY CON
lll, phucrng Phri TAn, thdnh ph6 Th0 Diu M0t,

BAN THUvET urux aAo cAo rArcHiNH Hgp NHAr (TtEp rHEo)

4.16. Chi phi phiitri ngin h6n

Tqi ngiy
31t12t2024

VND

Tqi ngiy
01t01t2024

VND

Chi phi phdi trd c6c b6n liOn quan - Xem th6m Muc 8
(.)
Chi phi phdi trd cho nhin vi6n
Cdc khodn trich truoc kh5c

c0ng

Phdi tr6 cho cdrc b6n liOn quan - Xem th6m Muc 8
COng ty TNHH Ccv Khl Xriy DrXng vd BAt DOng Sdn
Thi6n LQc (.)
Cdrc khodn phdi trd, phdi nQp khdc (..)

c0ng

14.317.598.825
1.647.860.695
2.421.522.970

1 1.609.535.291
1.916.423.795
2.421.522.970

18.386.982.490 15.947.482.056

(-) Ldr chi phi l6i vay c0a c6c khodn vay c6 nhin li6n quan, phat sinh tu ndm 2013 d6n ndm 2024 chwa
thanh to6n.

4.17. Phiitri ngin h4n kh6c

Tai ngdy
31t12t2024

VND

Tqi ngiy
01t01t2024

VND

D

rY
AN

tt
4483.785.250

3.515.264.315
10.038.202.138

507.159.792

29.206.598.147

14.037.251.703 29.713.757.939

(.) Li khoin phditri kh6c li€n quan d6n viQc hAng h6a dd nhin nhung chd ki6m tra chAt luqng.

(..) Tai ngdy 31112t2024, m6i kho6n phiitri, phii nQp kh6c c6 s6 du nh6 hon 10% t6ng s6 phdihA
ngSn hqn kh6c.

(Xem trang ti6p theo)
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cONG ry cO nHAN DAr rHrEN Lgc vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN 8, Ducrng CN 5, KCN S6ng Thin lll, phuong Ph( Tdn, thirnh ph6 Th0 Diu MQt,

tinh Binh Duonq, Vi6t Nam

BAN THUYET UIUU eAO CAO TAr CHiNH HqP NHAr (TrEP THEO)

4.19.2. Chi tiiit vi5n g6p cia chri s& h0,u

Tqi ngiy
31t12t2024

VND

T4i ngiy
01t01t2024

VND

Ong NguySn Thanh Nghia
COng ty TNHH Sdn xu6t Thep Tdm Duc
Bir Nguy6n Thi BIch Lien
Bir Nguy6n Thanh Loan
C6 d6ng khac

cQng

4.19.3. C6 phi6u

56 luqng c6 phi6u pn6 tnOng cling k! phit hdnh
56 luqng c6 phi6u pn6 tnOng tld b6n ra c6ng chring
56 luqng c6 phi6u pn6 tnOng duqc mua lai (c6
phi6u quV)

56 luqng c6 phi6u pn6 tnOng tlang luu hinh

MOnh gi6 c6 phAn dang luu hdnh: 10.000 VND/ c6 phAn.

4.19.4. Lii co bin tr6n c6 phiiiu

Lqi nhu?n sau thu6 hqp nhAt c0a cOng ty mg

Trich quy khen thuong, ph0c lqi

Lqi nhuin O6 tinn 15i co bdn tr6n c6 phi6u
56 c6 phi6u pn6 tfrOng luu hdnh binh quAn trong
ndm

Lii ccr bdn tr6n c6 phi+5u

(Xem trang ti6p theo)

292.202.130.000
116.523.890.000
78.999.520.000
62.443.780.000
64.186.720.000

292.202.130.000
1 18.632.890.000
78.999.520.000
62.443.780.000
62.077.720.000

,f

.'ri

'4
-'s

-8l

J

H,

ET

i-1

614.356.040.000 614.356.040.000

Tqi ngiy
311'.,212024

Tai ngiy
01t01t2024

61.435.604
61.435.604

(804.620)
60.630.984

Nim 2024
VND

61.435.604
61.435.604

(804 620)
60.630.984

Nim 2023
VND

4.252.561.514 (156.135.433.221)_

4.252.561.514

60.630.984

(156 135 433.221)

60.630.984

70 (2.5751
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cONG ry cO eHAN DATTHTEN Lgc vA cAc cONG ry coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN S6ng ThAn lll, phuong Phu T6n, thdnh ph6 Thrl DAu MQt,

tinh Binh Ducvnq, ViOt Nam

BAN THUYET UrruX BAO CAO TATCHiNH HEP NHAr (TIEP THEO)

4.19.5. Liisuy giim tr6n c6 phi6u

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

Loi nhuin sau thu6 hop nhAt cia cOng ty mg

Trich qu! khen thudng, ph0c loi

Loi nhuin o6 tinn lai suy gidm tr6n c6 phi6u
56 c6 phi6u pn6 tnOng luu hdnh binh quin trong
ndm

Liisuy giim tr6n c6 phiiiu

4.20. C6c khoin mr,rc ngoii Bing c6n OOi fC toin hqp nh5t

4.252.561.514- (156.135.433.221)_

4.252.561.514

60.630.984

(156.135.433.221)

60.630.984

T4i ngiy
31t',1212024

70 12.5751

Tai ngiy
01101t2024

s

ry
iru

r0

$
5.

5.1.

NgoqitQ c6c loai.

usD 36.051,69 38.385,79

THONG TrN B0 suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAy rREN BAo cAo KEr auA HoAT
DQNG KINH DOANH HqP NHAT

Doanh thu b5n hing vi cung cdp dlch vg

Nim 2024 Nim
VND

2023
VND

Doanh thu b5n thdrnh phAm, hdng hoa nOi dia
Doanh thu b5n th?rnh phAm, hdng noa xuAt khAu

Doanh thu cung cAp dich vu

Doanh thu cdc linh vuc kh6c

cQng

Trong do, doanh thu b6n hdng vd cung c6p dich vu
cho c6c b6n li6n quan - Xem thOm MUc 8

Gi5 v5n hing b5n

Gia v6n bdn thdnh phAm, hdng hoa nOidia
Gia v6n b6n thdrnh phAm, hdng hoa xu5t tnSu
Gi5 v6n cung c5p dich vu

Gi6 v6n c6c linh vUc kh5c

GQng

1.966.999.544.521 1.972.528.403.687

1.641.103.388 3.284.578.577

1.952.842.967 .455
762.021.845

12.823.139.528
571.415.693

1.928.288.7 59.045
27.204.957.842
12.434.947.084
4.599.739.716

5.2.

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

1 .968.927 .484.955
680.984.706

1.305.963.648
1 .1 13.565.759

1.979.449.416.442
22.959.474.171

1.988.020.555
2.932.346.629

2.007.329.257.7971.972.027.999.068
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cONG Ty cO eHAN DAtTHIEN Lgc vA cAc c6ttc rY coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN Song ThAn lll, phuong Phu TAn, thdnh ph6 Thi Diu Mot,
tinh Binh Duonq, Vi0t Nam

5.3.

BAN THUvET rtnrrun BAo cAo rAtcHiNH HqP NHAr fitEP THEo)

Chi phi tiri chinh

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

Chi phi lSivay
L6 ch6nh lQch tV gid

c0ng

Ghi phi quin li doanh nghigp

Chi phi nh6n vi6n
Chi phi khAu hao tdi s6n c6 Olnn

Trich lQp / (Hodn nhQp) du phong ph6i thu kh6 doi

Chi phi dich vu mua ngodti

C6c khodn chi phi QLDN khac

cQng

Thu nhip kh5c

Thu nhip tu thanh l1i tdri sdn c6 Olnn 1.;
Cdrc khodn thu nhip kh6c

c0ng

Chi phi kh6u hao crla tdi sin c6 dinh tam ngung hoat
d0ng
Cac khodn phat do vi phqm hqp clOng

C6c khodn kh6c

c0ng

78.955.381.460 101.654.723.341

73.585.644.369
5.369.737.091

99.171.639.897
2.483.083.444

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

10.416.611.829
2.929.207.310
3.495.508.342
5.093.249.203
2.829.945.803

9.212.305.999
3.058.419.498
(879 143.700)
4.994.073.424
3.203.385.940

\
'c

\

Di
a,4

24.764.522.487 19.589.041.161

5.5.

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

137.608.321.922
85.250.094

61.836.953.769
220.640.280

137.693.572.016 62.057.594.049

(.) Nh6m c6ng ty thanh lf m5y m6c, thi6t b! c0 tl6 thay th6 mdy m6c, thi6t bi moi nhim sdn xuat ra
c6c sdn pfrAm Oit chAt luEng tao theo y6u cAu cia kh6ch hdrng xuAt khAu. Viec thanh_lf dAy chuy6n
sdn xuAt'tAy rrla, c6n nguQi, ma lanh duEc thUc hiQn theo Nghi Quy6t Dai HQi d6ng c6 d6ng thudng
ni6n nim 2024 s6 01/NQ-DHDCD12)24 ngdy 26 th6ng 06 ndm2024.

Chi phi kh6c

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

24.757.073.036
21.752.000
65.032.313

31.673.082.625

251.028.636

31.924.111.26124.843.857.349
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cONG ry cO eHAN oAt rHIEN LQc vA cAc cONG TY coN
Dia chi: LO CN 8, Ducrng CN 5, KCN Song ThAn lll, phucrng Ph[ Tdn, thanh ph6 Thtj Dau Mot,

tinh Binh

5.7.

BAN THUYET rUlNn eAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT (TIEP THEO)

chi phi sin xuSt kinh doanh theo y6u tti

Nim 2024
VND

6
Chi phi hing h6a
Chi phl nguy6n liQu, vQt liQu

Chi phi nhin c6ng
Chi phi kh5u hao tii sin c6 ainn

Du phdng/(Hodn nhfp) dr,r phdng nq phiithu kh6 ddi

Chi phldich vU mua ngodi
Chi phi kh6c bdng ti6n

1.035.924.424.494
884.180.973.225

13.151 .841.244
59.806.279.829

3.495.508.342
16.258.625.642
7.045.664.715

Nim 2023

913.565.323.1f
902.804.429.

13.830.741.8
46.708.728

(879.143.7
20.429.453.

e)) l'-,
ffi/*T,

5.8.

cQng

Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hiQn hdrnh

Chi phi thu5 TNDN hien hdnh dugc x6c tlinh tr€n
c6ng ty trong Nh6m c6ng tY nhu sau:

T6n COnq W

C6ng ty C6 ph5n Dai Thi€n LOc

COng ty TNHH MTV Th6P Dai Thi€n LOc

C0ng ty TNHH MTV TOn Dai Thi6n LOc

Ti6n thu tu di vay theo kh6 u0c thOng thudng

6.2. SO tiCn di thr,rc tri gtic vay trong nim

2.019.863.317 .491 1 .901 .056.257.553

20o/o

15%
20o/o

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

A

'€(
\ -^\\\ ,c

\

6.

6.1.

thu nhfp chiu thu6 vcvi thu6 xuSt TruON cOa tung

ThuO su6t thue TNDN nem nav

THONG flN BO suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAY TREN BAo cAo LIPU CHUYEU IEN
TE HgP NHAT

SO tl6n tli vay thtrc thu trong nim

1.863.701 .200.311 1.988.476.889.220

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

7.

Ti6n tri nq g6c vay theo kh5 u0c th6ng thuong (1.926.880.111.419) (2.228.306.401.412)

BAo cAo Bg PHAN

Hoqt dQng chinh cfia Nhom c6ng ty ldr sdn xu6t va kinh doanh s5t, tnep. D6ng thoi, hoqt ilQng sdn

xuAt t<inn-Ooanh crira Nh6m cong1y-chri y6u iluqc thuc hien tr6n lSnh th6 Viet Nam. M vQy, rOi ro vir

ty iuAt sinh tcyi cfia Nhom cong-ty'kh0n6 ni tac dOng ch0 y6u b0i nhirng kh6c biet vO s6n ph5m mdr

Uno, c6ng ty sdn xu6t ra hoil do Nh6m c6ng ty hoqt tlQng tai nhi6u khu v\rc dia l! kh6c nhau. Do

do, Ban Gi6m d6c nh?n tlinh ldr Nhom cOng ty chi co mQt bQ phf n theo hoat dQng kinh doanh vd khu

vuc dia lf . Theo d6, Nh6m cOng ty khOng trinh bdry th6ng tin theo bQ phfn'

4.596.724.479
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c0NG Ty cO pHAN DATTHIEN Lgc vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN Song Th6n lll, phuong Phu Tin, thdrnh ph6 Thtl DAu Mot,
tinh Binh Ducvnq, ViOt Nam

8.

BAN THUYET rUrruH BAO CAO TAr CH1NH HgP NHAr (TIEP THEO)

THONG TIN VE CAC eEN LIEN QUAN

Danh s6ch cic b6n li6n quan

1. C6ng ty TNHH Sin xuAt Thep TAm Ouc
2. Bd Nguy6n Thanh Loan

3. HOi d6ng quin tri, Ban Gi6m d6c
4. 0y ban Ki6m todn, Ban Ki6m toan nOi bO Ki6m so6t viOn

Giao dich ndi b0 gi0a cdc c6ng ty trong Nhom cOng ty dd duqc loAi tru todn b0 trong qud trinh hop
ntrit.

Tqi ngay l6p bdng c6n d6i k6 toan hqp nhAt, s6 du ph6ithu/(phdi trd) voi cdc b6n li6n quan nhu sau:

M6i quan hG

C6 clOng c6 dnh hudng ddng k6
Thirnh vi6n mQt thi6t trong gia dinh c0a
c6c nh6n su qudn lf chO ch6t
Nhin su qudn l1i chrl ch6t

Tqi ngiy
31112t2024

VND

Tai ngiy
01t01t2024

VND

Phdi thu ng5n hqn cia kh6ch hing - Xem th6m Mvc 4.2'.

C6ng ty TNHH Sdn xuat Th6p TAm Duc

Phdi thu ngin hqn khdc lir cdc khoin chi h0 vdr tqm ung,

C6ng ty TNHH S6n xu6t Th6p Tim DOc

Ong Nguy6n Thanh Nghla, Chi tich HDQT

10.079.566.663

T4i ngiy
31112t2024

VND

12.211.769.659

Tqi ngiy
0110112024

VND

ti6n 15i phdithu:

3.293.346.371
1.337.532.337

3.221.610.371
814.363.909

.a*

isiS

l0Il
C6I
[\fl
>-
'!1tt

GQng - Xem th6m MUc 4.4

Phai tra ngudi bdn ngin han - Xem th6m Muc 4.13:

COng ty TNHH SAn XuSt Th6p Tim Duc

Trd tru0c cho ngudi bin - Xem th6m Muc 4.3:

COng ty TNHH Sin XuAt Thep TAm Duc

4.630.878.708 4.035.974.280

Tai ngiy
31t1212024

VND

Tqi ngiy
01t0112024

VND

(1.210.437.551)

Tqi ngiy
31t12t2024

VND

(202.154.160)

Tqi ngdy
01t01t2024

VND

77.064.800

42
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cONG Ty c0 eHAN DAr rHrEN LQc vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: Lo CN 8, Duong CN 5, KCN Song ThAn lll, phucrng Ph0 TAn, thdnh ph6 Thrl D6u MOt,

tinh Binh Ducvnq, Vi6t Nam

BAN THUvET rrrtrNH BAo cAo rAtcHiNH Hgp NHAr (flEp rHEo)

Tai ngiy
311',t2t2024

VND

Tqi ngdry
01t01t2024

VND

Vay ngin hqn:

Bi Nguy6n Thi Bich Li6n, Ph6 Chrj tich HDQT
Ong Nguy6n Thanh Nghia, Ch0 tich HDQT

CQng - Xem th6m Muc 4.18

Chi phi l6ivay phditrd ngin hqn:

Ong Nguy6n Thanh Nghia, Ch0 tich HDQT
Bi Nguy6n Thi Bich Li6n, Ph6 Ch0 tich HOQT
Bi Nguy6n Thanh Dung, Thdnh vi6n HDQT
ki6m Ph6 T6ng Gi6m d6c
Bi Nguy6n Thanh Loan

CQng - Xem th6m Muc 4.16

Phai tra ngSn hqn kh6c - muEn ti6n, tam ung chi phi

COng ty TNHH Sin xuAt Th€p Tdm Duc
Ong Nguy6n Thanh Nghia, Chti tich HDQT

(17 103.274)
(47.548.000.000)

(17.103.274)_

(47.565.103.2741

Tqi ngdy
31t12t2024

VND

(17l.03.274!.

Tqi ngiy
01t01t2024

VND

(6.464.934.437)
(7.552.082.184)

(170.892.291)
(12e.68e.e13)

(3 756 870 903)
(7.552.082.184)

(170.892.291)
(129 68e e13)

(14.317.598.82O

T4i ngiy
31t12t2024

VND

(11.609.535.29O

Tqi ngiy
0110'1t2024

VND

hoqt dQng:

(472.106.000)
(11679.250)

(472.106 000)
(35.053 7e2)

D
tf{
irAl
i[r

,#
CQng - Xem th6m Mqc 4.17 (483.785.250) (507.159.792)

Trong ndm, Nhom cOng ty dE co giao dich ch0 y6u vcri cdc bdn li6n quan nhu sau:

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

B6n hdng vd cung cAp dich vU - Xem th6m Muc 5.1:

COng ty TNHH Sdn xuAt Thep Tim Duc

Mua hing h6a vi dich vU:

C6ng ty TNHH Sin xu6t ThOp Tim Duc

1.641.103.388

Nim 2024
VND

3.284.578.577

Nim 2023
VND

126.692.1201.100.387.774
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cONc ry cO eHAN DAtTHIEN Lgc vA cAc c6ttc rY coN
Dia chi: LO CN 8, Duong CN 5, KCN S6ng ThAn lll, phuong Ph0 Tin, thdrnh ph6 Tho DAu MOt,

tinh Binh Duong, Viet Nam

BAN THUYET UIUH eAO CAO TATCHiNH HgP NHAr GIEP THEO)

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

Ong Nguy6n Thanh NghTa, Chi tich HDQT:

Vay ti6n
- ' -':
I ra tren vay
Cho muon
Thu ti6n tu cho muon
L5i vay
Cho vay
Thu ti6n tu cho vay

Cam kdt bdo lanh:

239.756.000.000
192.208.000.000

8.000.000.000
8.000.000.000

311.687.753

277.734.500.000
277.734.500.000

50.712.500.000
50.902.500.000

- (9.510 000.000)
- 9.510.000.000

Ong NguySn Thanh NghTa, Chr) tich HDQT vd Bd Nguy€n Thi Bich LiOn, Ph6 Chtl tich HOQT di dirng
quyen s0 dqng e5t thuQc s& h-iru cOa minh O6 Odo ddm cho khodn vay cOa Nh6m,cOng ty tai Ngin
hdng NOng nghiep va Phit tri6n NOng thOn Viet Nam - Chi nh6nh KCN S6ng ThAn vii NgAn hdng
TMCP Sdi Gdn Thucrng Tln - Chi nh6nh Go V6rp - Xem thOm Muc 4.18.

Luong, thir lao vd c6c khodn chi phi kh6c c0a cic thdnh vi6n HQi ddng qudn tri ("HDaT"), 0y ban
Ki6m to5n, Ban Ki6m to6n nQi bO vd Ban Gidrm il6c cria cOng ty mq trong n5m nhu sau:

Hg vi t6n

Ong Nguy6n Thanh Nghia
Bi Nguy6n Thi Bich Li€n
Bd Nguy6n Thanh Dung

Ong V6 Thanh L0m

Ong Nguy6n Vin S6u

Bd Dodn Thi Bich Thtiy

Bdr Nguy6n Thi Thu Thdo
Ba Nguy6n Thi HOng Thu

c0ng

ChOc vr,r

Cht] tich HDQT
Ph6 Chi tich HDQT
Thdnh vi6n HDQT ki6m Ph6
-l -llong Gram ooc
Thinh vi6n HDQT ki6m Ch[t
tich Uy ban Ki6m toin (d6n
ngity 2910612023)
Ch0 tich Uy ban Ki6m to6n
ki6m Thdnh vi6n HDQT (tu
ngity 26t07t2023 d6n ngdy
26t06t2024)
Tru0ng ban KiSm todrn nOi

b0
Thdnh vi6n KiSm to6n nOi b0
Thdrnh viOn Ki6m to6n nOi bO

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

13.91 1.800
123.575.600

376.980.800

1 1.000.000

176.929.700
160.580.600
172.696.100

72.000.000
295.705.500

381.980.300

24.000.000

59.714.800
6.000.000
6.000.000

N
\

.0r

#

1.035.674.600 845.400.600

e. cAM KET THEO CAC HqP OONG THUE HOAT D9NG

Nh6m c6ng ty cho thu6 kho theo cdc hqp d6ng thu6 hoat dQng. C6c hEp d6ng cho thu6 c6 k!'han
trung binh la tr-r 5 d6n 20 nim, v0i ti6n cho thu0 c6 dinh m6i kV:

Nim 2024
VND

Nim 2023
VND

9.137.636.728Doanh thu cho thu6 hoat dQng ghi nhfn trong ndm 11.345.487.628
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cONG Ty cO eHAN DAr rHrEN Lgc vA cAc cONG Ty coN
Dia chi: Lo CN 8, Duong CN 5, KCN Song Thin lll, phuong Phu TAn, thdnh ph6 Tho D6u Mot,
tinh Binh Nam

BAN rHUyEr Urrun BAO CAO rAr CHiNH HqP NHAr (TrEP THEO)

Tai ngdry 31t12t2024, Nh6m cOng ty c6 c6c khoin thanh to6n ti€n thuO t6i tni6u trong tuong
c6c hqp d6ng thu6 hoqt dQng khOng huy ngang theo c6c thoi h?n:

Tgi ngiy
31t12t2024

VND

Tai
01t01

VND

Tu 1 nim trd xu6ng
TrOn 1 ndm dOn 5 ndm
Tr6n 5 nim

cQng

11.423.598.372
30.314.655.285

3.554.545.455

11.062.495.350
35.417.688.097

45.292.799.',112 46.480.183.447

10.

11.

cAc TxOruG TIN THUYET MINH KHAC

Ngay 26 th6ng 6 ndm2024, COng ty CP Dai Thi0n LOc (cQng ty me) di hqp Dai HOi d6ng c5 dOng

thudng ni6n vd th6ng qua qua viQc b6n todn bO tiri sdn c6 dinn cOa COng ty TNHH MTV Thep Dai
Thi0n LQc O6 ti6n toi gidi th6 c6ng ty niry trong tuong lai.

cAc srrp KrEN sAU NGAv xEr rH0c NAM TAt cHiNH

KhOng c6 vAn tl6 hoic tinh hu6ng ndo kh6c ph6t sinh k6 tu ngdy 31t12t2024 c6 inh huOng trgng y6u
hoac L6 th6 c6 dnh hudng trqng y6u d6n hoat ilQng, k6t qui hoat dQng kinh doanh hoic tinh hinh cOa

Nh6m c6ng ty trong nh0ng ndm tdi chinh sip toi.

Ngucri ldp

L0 Nggc Khang
Nguoi l4p ki6m K6 to6n tru&ngPh6 T6ng Gi6m diic

(Theo Nghiquy6t uoQr s6 oanozotoTL-NQHDQT
ngdy 04 thdng 1 1 ndm 2020)

Binh Dwong, ngdy 28 thdng 03 ndm 2025
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